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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
a) Hạng mục: 
- Tên gói thầu: Gói 03 Thi công xây dựng Cấp điện cho các thôn, bản lõm sóng chưa có điện thuộc tỉnh Nghệ An năm 2025 
- Dự án: Cấp điện cho các thôn, bản lõm sóng chưa có điện thuộc tỉnh Nghệ An năm 2025 
- Nguồn vốn: Vốn  KHCB+TDTM của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc.
- Địa điểm xây dựng: Xã Mỹ Lý, xã Quang Phong, tỉnh Nghệ An.
- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Nghệ An.
 - Nội dung thực hiện gói thầu:
b) Quy mô:
[bookmark: _Hlk216249318]- Xây dựng mới 4.115m tuyến đường dây 0,4kV.
- Xây dựng mới 04 trạm đặt máy phát bao gồm: 02 máy phát điện Diesel công suất liên tục 30kVA, 02 máy phát điện Diesel công suất liên tục 20kVA, 01 máy phát điện Diesel công suất liên tục 25kVA và hệ thống phụ kiện kèm theo.
Hoàn thành: trong vòng 120 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư thông báo khởi công công trình.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.
III. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

	1
	Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng
	NĐ 06/2021/NĐ-CP

	2
	Tổ chức thi công
	TCVN 4055:2012

	3
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối-Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4453-1995

	4
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong thi công xây dựng
	QCVN 8:2021/BXD 

	5
	Cốt liệu cho bêtông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.
	TCVN- 7570-2006

	6
	Công tác đất. Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4447-2012

	7
	Cột bê tông ly tâm 
	TCXD 5847-2016

	8
	Cách kiểm tra và thử bu lông 
	TCVN 1916:1995

	9
	Cách kiểm tra và thử bu lông 
	TCVN 1916:1995

	10
	Mạ kẽm nhúng nóng
	TCVN4508-2007
18TCN-04-92

	11
	Và hệ thống các tiêu chuẩn qui phạm hiện hành khác có liên quan
	



2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
- Quy phạm trang bị điện ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).
- Quyết định số 118/QĐ-EVN ngày 03/11/2018 về việc ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 220kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
- Quyết định số 428/QĐ-EVN ngày 26/3/2025 Ban hành Quy định về thiết kế, chế tạo cột thép và kết cấu thép liên kết bu lông sử dụng cho các công trình đường dây và trạm biến áp trong EVN.
[bookmark: _Hlk218604537]Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 
Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc; 
- Quyết định số 197/QĐ-HĐTV ngày 19/8/2025 Về việc ban hành Quy định về công tác quản lý kỹ thuật trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
- Quyết định số: 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 về việc ban hành tạm thời bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
- Văn bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành tạm thời một số tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị vận hành trên lưới.
- Văn bản số 195/EVNNPC-KT ngày 17/01/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc sửa đổi tiêu chuẩn cơ sở.
- Văn bản số 4489/EVNNPC-KT ngày 29/9/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở do EVN ban hành. 
- Các bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công phải được đọc cùng với Quy định kỹ thuật này.
Vật tư do Nhà thầu cấp không được thay đổi trong quá trình thực hiện hợp đồng.
Chủ đầu tư yêu cầu cụ thể đối với vật liệu, thiết bị do Nhà thầu cung cấp như sau:
3. YÊU CẦU CỤ THỂ CỦA VẬT TƯ, THIẾT BỊ CUNG CẤP: 
TỦ ĐIỆN HẠ THẾ

a. Yêu cầu kỹ thuật chung của tủ hạ thế:

	TT
	Tên hàng hóa
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà sản xuất 
	Nêu rõ
	 

	2
	Nước 
	Nêu rõ
	 

	3
	Mã hiệu 
	Nêu rõ
	 

	3.1
	Yêu cầu chung của tủ điện hạ áp hợp bộ 500V
	1. Tủ phải có sơ đồ kết dây thực tế của Tủ điện (sơ đồ nguyên lý), sơ đồ phải được ép plastic đặt ở cánh cửa phía trong của Tủ.
2. Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm Tủ điện phân phối 0,4kV: Theo tiêu chuẩn TCVN 7994-1:2009, IEC 60947-1 hoặc các tiêu chuẩn hiện hành tương đương.
3. Tủ phải được gia công chế tạo bằng vật liệu thép tấm có độ dày ≥ 2 mm và được sơn tĩnh điện màu ghi sáng. Cấp bảo vệ của vỏ tủ phải thõa mãn TCVN4255:2008, IEC 60529:2001, IP43. Khung tủ phải có vị trí (cờ) để nối đất an toàn, cờ bắt tiếp địa an toàn của tủ bố trí phía bên hông của tủ. Đối với các Tủ phân phối lắp đặt trong nhà phải có đế Tủ và đối với các Tủ phân phối lắp trên Cột ly tâm phải có Gông để treo trên cột. 
	 

	
	
	- Tủ phân phối 0,4kV được thiết kế lớp 2 cánh cửa (cánh cửa ngoài và cánh cửa bên trong). Cánh cửa bên trong phải bố trí che kín toàn bộ phần mang điện tránh tiếp xúc trực tiếp với phần mang điện, chỉ để hở tại cần thao tác Áptômát. Tủ phải có khe hở thông gió, tản nhiệt.
- Tủ phân phối được thiết kế có 2 ngăn riêng biệt, mỗi ngăn đều phải có cánh cửa riêng. Ở vị trí vào ra của cáp và khe giữa ngăn trên và ngăn dưới của tủ phải được bịt mép tôn bằng gioăng cao su để chống cọ sát thành Tủ với cáp tổng và cáp xuất tuyến. 
+ Ngăn tủ trên để lắp đặt hệ thống đo đếm điện năng, có vị trí để lắp đặt được 01 bộ biến dòng điện và 01 công tơ 3 pha. Có vị trí để niêm phong kẹp chì ở cánh cửa.
+ Ngăn tủ dưới: Lắp đặt Áptômát tổng và nhánh, hệ thống thanh cái, chống sét van, đồng hồ …
- Phía trong Tủ phân phối có bố trí đèn chiếu sáng nội bộ Tủ loại 20W, có công tắc on/off liên động với cánh cửa ngoài. Đèn bố trí gắn phía góc trên chính giữa tủ, đảm bảo chiếu sáng ban đêm trong quá trình xử lý Tủ.
- Tủ phân phối bố trí cánh cửa ngoài mở về 2 phía, cánh cửa Tủ phải được bắt trên 03 bản lề. Mặt ngoài cánh cửa ngoài có bố trí móc khóa để lắp ổ khóa rời, phía trên có tấm chắn che mưa. Phía trên của tủ có thiết kế lắp đặt móc cẩu để thuận tiện trong quá trình thi công lắp đặt.
- Tủ phải được trang bị đồng hồ chỉ thị đa chức năng. 
	

	3.2
	Tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị chính tủ hạ thế
	- Vật tư thiết bị chính của Tủ hạ thế:
+ Hệ thống thanh cái tổng, nhánh, thanh cái chính, thanh cái dự phòng và thanh cái trung tính. (thanh cái đấu vào cực Áptômát tổng gọi là thanh cái tổng. Thanh cái nối từ thanh cái chính của Tủ đến các Áptômát nhánh gọi là thanh cái nhánh).
+ Áptômát tổng và các Áptômát nhánh.
+ Đồng hồ đa chức năng hiển thị số: ngoài các chức năng chỉ thị dòng điện, điện áp, Có đồng hồ đa chức năng hiển thị đo các giá trị U, I, Cosφ, có đèn báo pha. 
+ Chống sét van hạ thế: Gz-500 
	 

	
	
	- Yêu cầu Kỹ thuật của Vật tư thiết bị chính:
+  Hệ thống thanh cái tổng, nhánh, thanh cái chính thanh cái trung tính: được làm bằng đồng đỏ có kích thước phù hợp, thanh cái chính đảm bảo mật độ dòng điện j ≤ 2A/mm2, các thanh cái có khả năng chịu được dòng ngắn mạch ≥ 50kA/1sec và bọc cách điện, thanh cái trung tính có tiết diện không được nhỏ hơn 50% thanh cái chính. Hệ thống thanh cái được lắp đặt trên các vật liệu cách điện. Các bulông + êcu dùng để bắt thanh cái phải được làm bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhúng nóng, có đủ vòng đệm, long đen vênh và quy cách phù hợp.
+ Áptômát tổng và các áptômát nhánh: Sử dụng loại MCCB thỏa mãn theo QĐ số 108/QĐ- HĐTV ngày 21/9/2021 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (Áptomat tổng sử dụng loại MCCB có nút chỉnh dòng).
+ Biến dòng điện (BI) dạng tròn kiểu CT0.6 có tỷ số biến phù hợp với loại Tủ phân phối 0,4kV. Cấp chính xác ≤ 1,0 và phù hợp với tiêu chuẩn IEC hoặc các TCVN, IEC khác tương đương trong chế tạo và thử nghiệm hiện hành.
	

	3.3
	Tiêu chuẩn kỹ thuật của Aptomat 
	- Áptômát MCCB lựa chon đáp ứng theo mục b - Tiêu chuẩn Aptomat – 2.5. Tủ điện hạ thế (được lựa chọn theo QĐ số 108/QĐ- HĐTV ngày 21/9/2021 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam)
	

	4
	Chứng chỉ
	ISO9001: 2000 hoặc tương đương
	 

	5
	Biên bản thử nghiệm thử nghiệm thường xuyên (Bao gồm thử nghiệm xuất xưởng và Thử nghiệm của đơn vị thí nghiệm độc lập đảm bảo hàng hóa thiết bị lắp đặt vận hành)
	Đầy đủ (Khi giao hàng)
	

	6
	Bản vẽ chi tiết tủ
	Có
	

	7
	Xác nhận vận hành
	Có xác nhận vận hành thành công của khách hàng đối với sản phẩm chào thầu tương đương tối thiểu 2 năm.
	 

	8
	Bảo hành
	Nhà thầu phải cam kết bảo hành tối thiểu 18 tháng kể từ khi đóng điện đưa vào sử dụng hoặc 24 tháng kể từ ngày bàn giao hàng hóa, tùy theo điều kiện nào đến trước
	 



b. Tiêu chuẩn Aptomat (Máy cắt hạ áp MCCB)
1. Yêu cầu chung
	1.1 MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3pha.
	1.2 Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tươngđương.
	1.3 Các yêu cầu về thử nghiệm:
	a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routinetest):
	- Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạngmục thử nghiệm sau đây:
	- Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanicaloperation).
	- Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases).
	- Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectrictest).
	b. Thử nghiệm điển hình (Typetest):
	- Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
	b.1Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (Generalperformance characteristics):
	- Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits andcharacteristics).
	- Đặc tính điện môi (Dielectricproperties).
	- Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanicaloperationand operational performancecapability).
	- Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (whereapplicable)).
	- Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectricwithstand).
	- Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature risetests).
	- Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overloadreleases).
	b.2 Trình tự thử nghiệm–Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breakingcapacity):
	- Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).
	- Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).
	- Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectricwithstand).
	- Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature risetests).
	- Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overloadreleases).
	b.3 Trình tự thử nghiệm–Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breakingcapacity):
	- Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overloadreleases).
	- Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).
	- Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectricwithstand).
	- Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overloadreleases).
	b.4 Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch từng cực riêng lẻ (Individual pole short-circuit breaking capacity): Áp dụng đối với các áp tô mát dùng trong hệ thống pha-đất:
	- Khả năng cắt ngắn mạch cực riêng rẽ (Individual pole short-circuit breaking capacity).
	- Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectricwithstand).
	- Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overloadreleases).
	1.4 Yêu cầu về bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thiết bị:
	Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:
	- Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng.
	- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị
	- Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO
2. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCCB

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà sản xuất/ Năm sản xuất từ 2025 trở đi
	
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể
	

	
4
	
Tiêu chuẩn áp dụng
	
	IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
	

	
5
	
Chủng loại
	
	Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
	

	
6
	
Số cực
	
	03
	

	
7
	
Thao tác đóng cắt
	
	Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
	

	

8
	

Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức
	
	*/ MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1 x In 
*/ MCCB có In>315A: 0,5÷1xIn 
	

	
9
	Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha)
	
VAC
	
230/400
	

	
10
	
Điện áp cách điện định mức (Ui)
	
VAC
	≥ 800
	

	
11
	Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp)
	
kVp
	
≥ 8
	

	12
	Tần số định mức
	Hz
	50
	

	13
	Dòng điện làm việc liên tục định mức (In):
	A
	(Tùy trường hợp cụ thể và nhu cầu thực tế, đơn vị lựa chọn loại MCCB với dòng định mức phù hợp)
	

	
	MCCB 03 cực/ 04 cực
	“
	50, 63, 80 (75), 100, 125 (120), 160, 200, 250, 320 (315), 400, 630 (600), 800, 1.000,1.250 (1.200), 1.600, 2.000,2.500, 3.200
	

	14
	Cấp phân loại chọn lọc
	
	Cấp A (cắt nhanh)
	

	
15
	Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức
	kA
	
	

	
	MCCB có In = 50-100A
	“
	≥ 25
	

	
	MCCB có In = 125-315A
	“
	≥ 36
	

	
	MCCB có In = 320-800A
	“
	≥ 50
	

	
	MCCB có In ≥ 1.000A
	“
	≥ 65
	

	
16
	Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức
	kA
	
Ics = 100% Icu
	

	17
	Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu
	Lần
	(không tải/có tải ở dòng định mức)
	

	
	MCCB có In = 50-100A
	“
	8.500/1.500
	

	
	MCCB có In = 125-315A
	“
	7.000/1.000
	

	
	MCCB có In = 320-630A
	“
	4.000/1.000
	

	
	MCCB có 630 < In < 2.500A
	“
	2.500/500
	

	
	MCCB có In ≥ 2.500A
	
	1.500/500
	

	18
	Phụ kiện đi kèm:
	
	
	

	18.1
	Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc
	
	Bao gồm
	

	18.2
	Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ
	
	Bao gồm
	

	18.3
	Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế)
	
	06 miếng (đối với MCCB 3 cực)
	

	
18.4
	Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers)
	
	04 miếng (đối với MCCB 3 cực)
	

	
19
	Số lượng tiếp điểm phụ (tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế)
	
	Nêu cụ thể
	

	20
	Bề rộng của MCCB
	 ws3mm
	Nêu cụ thể
	

	21
	Nhãn thiết bị
	
	Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2hoặc tương đương
	

	22
	Đóng gói
	
	MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
	

	23
	Yêu cầu về thử nghiệm
	
	Theo yêu cầu khoản 1.3 Các yêu cầu về thử nghiệm - mục 1 Yêu cầu chung - b. Tiêu chuẩn Aptomat (Máy cắt hạ áp MCCB)

	

	24
	Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật
	
	Theo yêu cầu khoản 1.4 - mục 1 Yêu cầu chung - b. Tiêu chuẩn Aptomat (Máy cắt hạ áp MCCB)
	



A.8. Dây dẫn:
A. Yêu cầu chung:
A.1. Yêu cầu nhà thầu cung cấp các nội dung sau trong hồ sơ dự thầu: 
- Nhà sản xuất, xuất xứ của dây, cáp điện.
- Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm (TCVN, IEC) của các loại hàng hóa chào thầu.
- Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO9001 đúng ngành nghề sản xuất dây, cáp điện của Nhà sản xuât.
- Bảng thông số kỹ thuật chi tiết từng chủng loại.
- Các biên bản thí nghiệm mẫu nguyên vật liệu để sản xuất.
- Các biên bản thí nghiệm mẫu từng chủng loại dây dẫn, có các chỉ tiêu thử nghiệm theo TCVN và yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ.
- Danh mục các máy móc thiết bị phục vụ sản xuất dây và cáp điện của nhà sản xuất.
- Danh mục các máy móc thiệt bị thí nghiệm của nhà sản xuât.
- Nhà sản xuât phải có kinh nghiệm về sản xuât dây, cáp điện ít nhât 5 năm.
Trong trường hợp cần thiết, Công ty Điện lực Nghệ An sẽ tô chức kiêm tra năng lực trang thiết bị tại nhà máy sản xuât trước khi ký hợp đông và trong quá trình thực hiện hợp đồng. 
A.2. Yêu cầu về thứ nghiệm, nghiệm thu:
Tât cả các chủng loại dây và cáp điện được trải qua 3 bước kiểm tra thử nghiệm sau đây:
a-Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng:
Tất cả các dây dẫn, cáp điện đều được thử nghiệm xuất Xưởng tại nơi sản xuất. Các chỉ tiêu theo tiêu chuân chê tạo (Chi tiết trong từng yêu cầu cụ thể).
b-Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng: Sau khi bên bán tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau: 
- Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:
+/ Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô <2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu. 
+/ Đối với chủng loại có số lượng từ 2 đến 4 lô lấy 2 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lẫy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).
+/ Với chủng loại hàng có số lượng ít (Cáp <100m, đây nhôm lõi thép <300kg) có thê miễn thử nghiệm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mâu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuât.
+/ Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lây mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong và bảo vệ đề đảm bảo không bị hư hại hao tôn cho đên khi thí nghiệm.
+/ Đơn vị thử nghiệm mẫu là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín, được bên mua châp thuận. - Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các TCVN và IEC liên quan từng chủng loại cáp. Một sô chỉ tiêu quan trọng được nêu chỉ tiết đối với từng chủng loại dây và cáp điện.
+/ Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng.
c-Bước 3: Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:
+/ Công ty Điện lực Nghệ An trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, sẽ thực hiện kiêm tra thử nghiệm một sô các hạng mục cơ bản. 
+/ Tùy theo năng lực của đơn vị mua hàng, khuyến khích thực hiện kiểm tra thêm các hạng mục khác theo các yêu câu kỹ thuật của hợp đồng.
+/ Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đây đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiệt bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, ...
+/ Trường hợp kết quả thử nghiệm không đạt (đã thử nghiệm lặp lại theo tiêu chuẩn), có sự sai khác với hợp đồng hay biên bản thí nghiệm mâu, đơn vị thí nghiệm cân niêm phong lô hàng liên quan và báo cáo cấp có thầm quyền để xử lý đúng quy định.
B. Các yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện:
B.1 CÁP VẶN XOẮN HẠ ÁP
TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Phạm vi áp dụng
- Yêu cầu kỹ thuật (YCKT) này qui định kết cấu, kích thước và các thử nghiệm đối với cáp điện vặn xoắn (sau đây gọi tắt là cáp) đặt ngoài trời, cách điện bằng polyethylen liên kết ngang (XLPE) điện áp làm việc đến 0,6/1 kV, có hai, ba hoặc bốn lõi, có ruột dẫn điện bằng nhôm, tiết diện danh định từ 16 mm2 đến 150 mm2.
- YCKT này áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
Tiêu chuẩn áp dụng và tham chiếu
- TCVN 6447 – 1998: Cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1 kV.
- TCVN 6614 – 2008: Phương pháp thử nghiệm vật liệu làm vỏ bọc cáp 
- TCVN 5934 – 1995: Sợi dây nhôm trần kỹ thuật điện
- TCVN 5935 – 1995: Cáp điện lực cách điện bằng chất điện môi rắn, điện áp đanh định từ 1 kV đến 30 kV.
- TCVN 5936 – 1995: Cáp và dây dẫn điện. Phương pháp thử cách điện và vỏ bọc.
Và các tiêu chuẩn Việt Nam, quốc tế khác tương đương.
Yêu cầu kỹ thuật
a. Yêu cầu đối với ruột dẫn
- Ruột dẫn phải bằng nhôm bện từ những sợi nhôm tròn kỹ thuật thành các lớp đồng tâm và được ép tròn. Kích thước, thông số kỹ thuật của ruột dẫn theo quy định tại bảng thông số kỹ thuật ở mục 8.
- Các sợi nhôm dùng để bện thành ruột dẫn phải phù hợp với TCVN 5934 - 1995.
- Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng phải theo chiều phải.
b. Yêu cầu đối với cách điện
Cách điện phải được chế tạo từ vật liệu XLPE kháng UV có hàm lượng tro không ít hơn 2% khối lượng. Cách điện phải đồng nhất, bám chắc với ruột dẫn nhưng vẫn có thể tách ra khỏi ruột dẫn.
c. Yêu cầu về nhận biết lõi cáp
i) Định nghĩa lõi cáp: Lõi cáp gồm ruột dẫn điện và lớp vỏ bọc cách điện
ii) Các lõi cáp phải được nhận biết thông qua các gân nổi liên tục dọc theo chiều dài của lõi cáp.
Ngoài ra, các lõi pha phải được đánh dấu bằng chữ số, dễ đọc và bền dọc theo chiều dài của lõi cáp. Các chữ số phải tương ứng với số gân nổi trên lõi cáp. Chiều cao của các chữ số trên lõi pha không được nhỏ hơn 3mm đối với ruột dẫn đến 35mm2 và không nhỏ hơn 5mm đối với ruột dẫn lớn hơn. Khoảng cách giữa các chữ số không được vượt quá 100mm.
iii) Các gân nổi trên lõi phải là dạng lượn tròn và có mặt cắt giống nhau. 
- Kích thước của gân nổi được qui định như bảng sau:
	Kích thước của gân nổi
	Chiều rộng ở chân gân
	Chiều cao của gân

	Lõi pha
	1,0 ± 0,2 mm
	0,5 ± 0,1 mm

	Lõi trung tính
	0,6 ± 0,2 mm
	0,3 ± 0,1 mm


- Khoảng cách giữa các gân nổi (đo giữa các đỉnh của gân) bằng 3 ± 1 mm đối với ruột dẫn có mặt cắt danh định từ 16 đến 35 mm2; bằng 5 ± 1 mm đối với ruột dẫn có mặt cắt danh định từ 50 đến 150 mm2
- Lõi trung tính (nếu có trong cáp) có thể có hàng loạt gân nổi cách đều nhau theo chu vi và số lượng gân nổi được qui định nhưng bảng dưới đây hoặc không có gân.
	Mặt cắt ruột dẫn mm2
	16
	25
	35
	50
	70
	95
	120
	150

	Số gân nổi lõi trung tính
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24


- Các lõi-pha phải có các gân nổi như sau:
+ Đối với cáp hai lõi: Một gân nổi;
+ Đối với cáp ba lõi: Một lõi có gân nổi, lõi kia có hai gân nổi;
+ Đối với cáp bốn lõi: Một lõi có gân nổi, một lõi khác có hai gân nổi còn lõi thứ ba có ba gân nổi.
d. Bố trí các lõi cáp
i) Các lõi cáp được xoắn theo chiều trái, thứ  tự các lõi đối với cáp bốn lõi bắt đầu bằng lõi trung tính, rồi đến lõi pha 1, lõi pha 2, lõi pha 3.
ii) Bước xoắn theo đường kính tính toán lớn nhất của cả cáp.
iii) Các lõi cáp phải có kích cỡ, cấu trúc vật liệu và cơ lý tính như nhau nhằm đảm bảo cùng chịu lực và sự co giãn trong quá trình vận hành. 
[image: ][image: ][image: ]
Hình: Mặt cắt 3 loại cáp vặn xoắn điển hình (2 lõi, 3 lõi, 4 lõi) với lõi trung tính là kiểu trơn không gân.
Trong đó (1) là phần ruột nhôm, (2) là phần vỏ cách điện XLPE
Yêu cầu về thử nghiệm
a. Thử nghiệm thường xuyên và thử nghiệm xuất xưởng: 
Thử nghiệm thường xuyên và thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi chủng loại sản phẩm cùng lô sản xuất, được sản xuất ra và thực hiện tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Việc chứng kiến thí nghiệm (nếu có) sẽ thực hiện theo các hạng mục này hoặc theo quy định cụ thể của bên mua. 
Các hạng mục thử nghiệm:
- Đo điện trở 1 chiều của ruột dẫn.
- Thử xung điện áp.
b. Thử nghiệm điển hình:
Thử nghiệm điển hình được thực hiện để đánh giá một chủng loại cáp có đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hay không, thường được thực hiện bởi một đơn vị độc lập đủ năng lực.
Các hạng mục gồm:
- Lực kéo đứt ruột dẫn.
- Thử nghiệm lão hóa cách điện
- Độ bền cơ học đối với mẫu cách điện chưa qua thử lão hóa 
+ Độ bền kéo nhỏ nhất 
+ Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất 
- Độ bền cơ học đối với mẫu cách điện đã qua thử lão hóa 
	+ Độ bền kéo nhỏ nhất so với mẫu chưa qua thử lão hóa
	+ Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất so với mẫu chưa qua thử lão hóa
- Hàm lượng tro trong cách điện XLPE: Nhỏ nhất 2%
- Điện trở cách điện lõi cáp ở nhiệt độ 20°C.
- Điện trở cách điện lõi cáp ở nhiệt độ 90°C.
- Mức tăng điện dung sau khi ngâm nước ở nhiệt độ 20°C
- Xử lý ngấm nước của cách điện
- Độ co ngót của cách điện
- Thử cao áp dòng xoay chiều lõi cáp (thử ngâm nước)
- Thử bức xạ nhiệt (đối với cáp có cách điện X-FP-90)
c. Thử nghiệm đặc biệt:
Thử nghiệm đặc biệt được thực hiện theo thỏa thuận và yêu cầu của người mua, bao gồm các hạng mục:
- Đường kính ruột dẫn (ghi chú: các sợi nhôm tròn sau khi nén có thể ảnh hưởng đến đường kính sợi).
 - Cách điện sau khi xử lý nóng không đổi: 15 phút ở nhiệt độ: 200°C ± 3°C tải kéo 200 kPa thì độ giãn dài tương đối lớn nhất khi có tải 175%
- Độ giãn dài dư lớn nhất sau khi làm nguội của cách điện: 15%
- Chiều dày cách điện
- Các kích thước gân nổi và khoảng cách các gân, lõi pha và lõi trung tính (nếu có).
- Đường kính lõi cáp (không đo chỗ in nổi hoặc có gân)
- Độ bám dính của cách điện với ruột dẫn
d. Thử nghiệm khác:
- Đo kiểm đường kính lõi, lớp cách điện, lớp vỏ ngoài để đảm bảo đúng các cam kết.
- Kiểm tra độ đồng đều của bước xoắn, kiểm tra tổng chiều dài và thông tin nhận dạng in trên vỏ cáp.
- Việc lấy mẫu xác suất thử nghiệm nhằm kiểm soát chất lượng hàng hóa do yêu cầu và thỏa thuận của người mua, thực hiện theo các văn bản quy định của EVNNPC. 
Bao bì, ghi nhãn
a) Bao gói
Cáp phải được quấn đều thành lớp trên rulô bằng gỗ hoặc thép. Trục quấn phải tròn không được gây hư hỏng cách điện của cáp.
b) Ghi nhãn
Đối với mỗi cáp phải có nhãn in trực tiếp trên một lõi pha (lõi 1) bằng phương pháp thích hợp, đảm bảo độ bền trong quá trình bảo quản, lắp đặt, vận hành. Nhãn phải dễ đọc và chứa những nội dung sau:
- Logo nhận diện thương hiệu EVNNPC (xem mục 7)
- Tên cơ sở chế tạo hoặc tên đăng ký thương mại;
- Năm chế tạo;
- Loại cáp (tiếng Việt Nam và/hoặc tiếng Anh);
- Loại cách điện;
- Vật liệu ruột dẫn;
- Số lượng và tiết diện ruột dẫn
- Số mét theo từng mét dài
c) Trên mỗi rulô cáp phải có nhãn. Nhãn phải dễ đọc, bền với các nội dung sau:
- Logo nhận diện thương hiệu EVNNPC (xem mục 7)
- Tên cơ sở chế tạo hoặc tên đăng ký thương mại;
- Số sêri của lô chế tạo;
- Chiều dài của đoạn cáp;
- Số ruột dẫn và mặt cắt danh định của ruột dẫn;
- Loại cách điện;
- Khối lượng của rulô và cáp;
- Mũi tên chỉ chiều quay của rulô và cáp;
- Năm chế tạo;
- Các thông tin của hợp đồng, dự án, ... theo yêu cầu riêng của người mua.
Nhận diện thương hiệu của EVNNPC:
Tất cả các loại hàng hóa do EVNNPC và các đơn vị trực thuộc mua sắm đều phải có các nhận diện thương hiệu được quy định như sau:
a) Mẫu nhận diện thương hiệu của EVNNPC:
	[image: ]
	EVNNPC


- Cấu trúc gồm phần logo hình sao 4 cánh và phần chữ “EVNNPC”.
- Mẫu chi tiết logo và chữ nhận diện thương hiệu có thể tải từ đường link https://npc.com.vn/Assets/images/logo.svg?v=1.0.0
b) In trên lõi cáp:
- Trước các thông số in trên vỏ cáp nêu tại khoản b mục 6 phải in mẫu nhận diện thương hiệu của EVNNPC.
- Tùy theo công nghệ in của nhà sản xuất, có thể in màu hoặc đen/trắng, yêu cầu in rõ ràng sắc nét và không phai trong quá trình sử dụng.
- Kích cỡ phần chữ nhận diện thương hiệu tương đương cỡ chữ in thông tin cáp. Kích cỡ của phần logo có đường kính từ 1,5 đến 2,5 lần cỡ chữ
- Trường hợp số lượng mua sắm nhỏ lẻ (dưới 300m) có thể không áp dụng yêu cầu này.
c) Trên lô quấn dây:
- Trên cả 2 mặt của phần tang trống lô quấn dây yêu cầu sơn màu để nhận diện thương hiệu EVNNPC.
- Kích cỡ phần logo đường kính từ 10÷15cm, phần chữ cao từ 5÷7cm.
- Có thể sơn trực tiếp lên lô quấn dây hoặc in lên tấm nhãn gắn lên.
C. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật cụ thể
· [bookmark: _Toc207613301]/Dây vặn xoắn AL/XLPE 4x35

	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà sản xuất/Xuất xứ
	
	Nêu rõ
	

	2
	Năm sản xuất
	
	Nêu rõ
	

	3
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Nêu rõ
	

	4
	Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm
	
	TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 
	

	5
	Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên, thử nghiệm đặc biệt
	
	Đầy đủ
	

	6
	Điện áp định mức 
	kV
	0,6/1
	

	7
	Lõi dẫn điện 
	
	Nhôm
	

	8
	Vật liệu cách điện
	
	XLPE hàm lượng tro ≥ 2%
	

	9
	Điện áp chịu đựng tần số 50Hz - 4 giờ giữa các lõi và nước
	kV
	2
	

	10
	Điện áp chịu xung 
	kV
	20 với dây > 35 mm2      15 với dây ≤ 35 mm2
	

	11
	Tiết diện danh định của dây dẫn
	mm2
	35
	

	12
	Số sợi nhôm mỗi lõi tối thiểu
4x35
	Sợi
	
7
	

	13
	Đường kính ruột dẫn (Nhỏ nhất/Lớn nhất)
4x35
	mm
	

6,8 / 7,2
	

	14
	Điện trở 1 chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C
4x35
	/km
	

≤0,868
	

	15
	Lực kéo đứt nhỏ nhất của một lõi
4x35
	kN
	
4,9
	

	16
	Bề dày trung bình nhỏ nhất của cách điện (không đo ở chỗ gân nổi)
 4x35
	mm
	

1,3
	

	17
	Bề dày nhỏ nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ
4x35
	mm
	

1,07
	

	18
	Bề dày lớn nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ (không đo ở chỗ gân nổi)
 4x35
	mm
	

1,9
	

	19
	Đường kính lớn nhất của 1 sợi cáp (không đo ở chỗ gân nổi)
4x35 
	mm
	

10,3
	

	20
	Khối lượng của rulô và cáp
	kg
	Nêu rõ
	

	21
	Chiều dài đoạn cáp
	m
	Nêu rõ
	

	22
	Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên
	
	-Thử nghiệm của đơn vị thí nghiệm độc lập nộp cùng HSDT
- Thử nghiệm xuất xưởng: Nộp khi giao hàng
	

	23
	Chứng chỉ ISO 9001:2000 hoặc tương đương cấp cho dây chuyền sản xuất dây cáp
	
	Có, còn hiệu lực
	

	24
	Xác nhận vận hành thành công của khách hàng đối với sản phẩm chào thầu, tối thiểu 2 năm trên lươi điện Việt Nam
	
	Có
	


Lưu ý: 
- Hạn chế lựa chọn cáp vặn xoắn hạ áp có tiết diện 150mm2 (dù có trong tiêu chuẩn) và không lựa chọn loại có tiết diện ruột dẫn lớn hơn 150mm2. 
   - Các phụ kiện lắp đặt phải là loại phù hợp với cáp vặn xoắn hạ áp của YCKT này.


· Dây Cu/XLPE/PVC 3*50+1*35

	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	TCVN 5935-1/IEC 60502-1
	

	2
	Cáp đồng Cu/XLPE/PVC 3*50+1*35)
	
	Đáp ứng
	

	3
	Nhà sản xuất
	
	Nêu rõ 
	

	4
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Nêu rõ
	

	5
	Nước sản xuất/Năm sản xuất 2025 trở đi
	
	Nêu rõ
	 

	6
	Lõi dẫn điện
	
	Đồng
	

	7
	Số sợi đồng của lõi cáp (Pha)
	Sợi
	 7
	

	8
	Số sợi đồng của lõi cáp (Trung tính)
	Sợi
	 7
	

	9
	Đường kính của lõi cáp (Pha)
	mm
	7.7-8.6
	

	10
	Đường kính của lõi cáp (Trung tính)
	mm
	6.6-7.5
	

	11
	Chiều dày cách điện (Pha)
	mm
	~ 1.0
	

	12
	Chiều dày cách điện (Trung tính)
	mm
	~ 0.9
	

	14
	Đường kính ngoài gần đúng
	mm
	28.8
	

	15
	Điện trở ruột dẫn lớn nhất tại t=20oC ( Pha)
	Ω/km
	≤ 0.387
	

	16
	Điện trở ruột dẫn lớn nhất tại t=20oC ( Trung tính)
	Ω/km
	≤ 0.524
	

	17
	Khối lượng gần đúng
	Kg/m
	~ 52.062
	

	19
	Chiều dài đóng gói
	m/lô
	1000
	

	20
	Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên
	
	-Thử nghiệm của đơn vị thí nghiệm độc lập nộp cùng HSDT
- Thử nghiệm xuất xưởng: Nộp khi giao hàng
	

	21
	Chứng chỉ ISO 9001:2000 hoặc tương đương cấp cho dây chuyền sản xuất dây cáp
	
	Có, còn hiệu lực
	

	22
	Xác nhận vận hành thành công của khách hàng đối với sản phẩm chào thầu, tối thiểu 2 năm trên lươi điện Việt Nam
	
	Có
	






B.2 Tiêu chuẩn máy phát điện


	STT
	Thông số kỹ thuật
	Yêu cầu
	Tiêu chí
Đạt/ Không đạt
	Nhà thầu chào

	I
	Máy phát điện Diesel 30kVA (công suất liên tục)
	
	
	

	A
	THÔNG SỐ CHUNG
	
	
	

	1
	Nhà sản xuất 
	Nêu rõ
	
	

	2
	Nước 
	Nêu rõ
	
	

	3
	Mã hiệu 
	Nêu rõ
	
	

	4
	Chất lượng
	Mới 100%, sản xuất từ tháng 5 năm 2026 trở về sau
	Đạt
	

	5
	Kiểu máy
	· Máy có vỏ giảm âm, thiết kế đặt ngoài trời có các nẹp chống mưa ở các cửa và ô bảng điều khiển.
· Có các ống xả nhớt, ống xả nước làm mát, ống xả dầu kéo dài tới chân sắt xi của máy
	Đạt
	

	6
	Công suất liên tục (Prime)
	≥ 30 kVA
	Đạt
	

	7
	Công suất dự phòng (Standby)
	≥ 33 kVA
	Đạt
	

	8
	Điện áp
	220V/380V
	Đạt
	

	9
	Số pha, số dây
	3 pha, 4 dây
	Đạt
	

	10
	Tần số
	50Hz
	Đạt
	

	11
	Tốc độ vòng quay
	1500 vòng/phút (động cơ bền bỉ, chạy êm)
	Đạt
	

	12
	Dòng điện
	≥ 47.5A
	Đạt
	

	13
	Hệ thống khởi động
	Điện áp 12VDC
	Đạt
	

	14
	Tiêu hao nhiên liệu (100% tải)
	≤ 7,5 L/giờ
	Đạt
	

	15
	Bồn dầu đáy chạy máy
	≥ 60 Lít
	Đạt
	

	16
	Độ ồn (vỏ chống ồn) đo cách 7m tại không gian mở
	≤ 75 dB(A)
	Đạt
	

	17
	Kích thước (DxRxC)
	≤ 1850x740x1000mm
	Đạt
	

	18
	Trọng lượng khô
	≤ 728kg
	Đạt
	

	19
	Nút dừng khẩn cấp
	Lắp ngoài vỏ máy
	Đạt
	

	20
	Trang bị ổ cắm điện 3 pha bên ngoài vỏ máy phát điện
	Có trang bị kèm phích cắm
	Đạt
	

	21
	Phụ kiện kèm theo máy
	· Ắc quy, dây cọc bắt ắc quy
· Chụp (nắp) ống khói
· Bộ sạc ắc quy tự động từ điện lưới
· Phích cắm 3 pha
· Nhớt động cơ, nước làm mát
· Pô giảm thanh đặt trong vỏ giảm âm
· Bản test thử tải của máy trước khi xuất xưởng
· Tài liệu động cơ
· Tài liệu đầu phát điện
· Hướng dẫn sử dụng máy
· Hộp dụng cụ tiêu chuẩn
	Đạt
	

	B
	THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ
	
	
	

	1
	Thương hiệu động cơ
	Các nước thuộc G7 (Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Ý)
	Đạt
	

	2
	Model động cơ
	Nêu rõ
	
	

	3
	Xuất xứ động cơ
	Nêu rõ
	
	

	4
	Chất lượng động cơ
	Mới 100%, sản xuất năm 2026
	Đạt
	

	5
	Loại động cơ
	Diesel, 4 thì, turbo tăng áp
	Đạt
	

	6
	Công suất động cơ liên tục
	≥ 28kW
	Đạt
	

	7
	Công suất động cơ dự phòng
	≥ 31kW
	Đạt
	

	8
	Đường kính x hành trình
	≥ 93x102 (mm)
	Đạt
	

	9
	Dung tích xilanh
	≥ 2.771 (lít)
	Đạt
	

	10
	Số xilanh, kiểu xếp
	4 xilanh xếp kiểu thẳng hàng
	Đạt
	

	11
	Tốc độ động cơ
	1500 vòng/ phút
	Đạt
	

	12
	Tỉ số nén
	≥ 18.2:1
	Đạt
	

	13
	Điều tốc
	Cơ khí
	Đạt
	

	14
	Nhiệt độ khí thải 
	< 5000C
	Đạt
	

	15
	Khởi động
	Motor điện 12VDC, công suất ≥ 2.8kW
	Đạt
	

	16
	Dinamor sạc ắc quy trên động cơ
	≥ 14V-50A
	Đạt
	

	17
	Hệ thống làm mát
	Két nước làm mát kết hợp quạt gió đầu trục. Công suất quạt làm mát ≥ 0.95kW
	Đạt
	

	C
	THÔNG SỐ ĐẦU PHÁT ĐIỆN
	
	
	

	1
	Nhà sản xuất đầu phát điện
	Nêu rõ
	Đạt
	

	2
	Model đầu phát điện
	Nêu rõ
	
	

	3
	Xuất xứ đầu phát điện
	Nêu rõ
	
	

	4
	Chất lượng đầu phát điện
	Mới 100%, sản xuất năm 2026
	Đạt
	

	5
	Tiêu chuẩn, chứng nhận
	GB755, BS5000, IEC60034, VDE0530, CSAC22.2-100, NEMAMG-1.22., ISO9001
	Đạt
	

	6
	Loại đầu phát điện
	Không chổi than, tự kích từ
	Đạt
	

	7
	Công suất liên tục
	≥ 31.3KVA tại 380V
	Đạt
	

	8
	Công suất dự phòng
	≥ 34.4KVA tại 380V
	Đạt
	

	9
	Điện áp
	3 pha, 4 cực, 220V/380V
	Đạt
	

	10
	Tốc độ
	1500 vòng/phút
	Đạt
	

	11
	Quá tốc độ tối đa
	2250 vòng/phút
	Đạt
	

	12
	Cấp cách điện
	H
	Đạt
	

	13
	Cấp bảo vệ
	IP23
	Đạt
	

	14
	Điều chỉnh điện áp, model
	AVR SX460
	Đạt
	

	15
	Điều chỉnh điện áp
	± ≤ 1.0%
	Đạt
	

	16
	Kiểu hoạt động (Duty type)
	S1
	Đạt
	

	17
	TIF 
	< 50
	Đạt
	

	18
	THF
	< 2%
	Đạt
	

	19
	THD
	≤ 2.5%
	Đạt
	

	20
	Phương thức làm mát
	IC01
	Đạt
	

	21
	Hiệu suất 100% tại 400V
	≥ 86.2%
	Đạt
	

	C
	THÔNG SỐ BỘ ĐIỀU KHIỂN
	
	
	

	1
	Thương hiệu bộ điều khiển
	Các nước thuộc G7 (Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Ý)
	Đạt
	

	2
	Model bộ điều khiển
	Nêu rõ
	
	

	3
	Xuất xứ bộ điều khiển
	Các nước thuộc G7 (Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Ý)
	Đạt
	

	4
	Chất lượng bộ điều khiển
	Mới 100%, sản xuất năm 2025/2026
	Đạt
	

	5
	Tiêu chuẩn, chứng nhận
	ISO900, ISO14001, ISO45001, RoHS, TSCA, POP, PFAS, BS EN 61000-6-2, EMC, BS EN 61000-6-4, BS EN 60950, BS EN 60068-2-1, Ab/Ae Cold Test -30 ºC, BS EN 60068-2-2, Bb/Be Dry Heat +70 ºC, BS EN 60068-2-6, BS EN 60068-2-30,  Db Damp Heat Cyclic 20/55 ºC,  at 95% RH 48 Hours, BS EN 60068-2-78, Cab Damp Heat Static 40 ºC, at 93% RH 48 Hours, BS EN 60068-2-27, BS EN 60529
	Đạt
	

	6
	Cấp bảo vệ
	IP65
	Đạt
	

	7
	Kiểu
	Màn hình hiển thị LCD kèm đèn Led thông báo
	Đạt
	

	8
	Chức năng AMF
	Có trang bị
	Đạt
	

	9
	Có các chức năng
	Stop, Auto, Start
	Đạt
	

	10
	Các phím điều chỉnh
	Lên, xuống
	Đạt
	

	11
	Cổng kết nối 
	USB
	Đạt
	

	12
	Hiển thị thông số
	Điện áp pha, điện áp dây, dòng điện, công suất, tốc độ, áp suất, nhiệt độ, điện áp ắc quy, số giờ chạy máy, hệ số công suất cosphi, phần trăm công suất, 
	Đạt
	

	13
	Giám sát điện lưới
	Tần số điện lưới và điện áp lưới
	Đạt
	

	14
	Khả năng lưu trữ sự kiện, lỗi
	≥ 50
	Đạt
	

	15
	Dải điện áp hoạt động
	8V-35V
	Đạt
	

	16
	Dải tần số hoạt động
	3.5 Hz -75 Hz
	Đạt
	

	17
	Dải điện áp lưới 
	15 V đến 415 V AC (Ph-N)
26 V đến 719 V AC (Ph-Ph
	Đạt
	

	18
	Dải điện áp máy phát điện
	15 V đến 415 V AC (Ph-N)
26 V đến 719 V AC (Ph-Ph
	Đạt
	

	19
	Dải nhiệt độ hoạt động
	-30 °C đến +70 °C
	Đạt
	

	II
	Máy phát điện Diesel 20Kva (công suất liên tục)
	
	
	

	A
	THÔNG SỐ CHUNG
	
	
	

	1
	Nhà sản xuất 
	Nêu rõ
	
	

	2
	Nước 
	Nêu rõ
	
	

	3
	Mã hiệu 
	Nêu rõ
	
	

	4
	Chất lượng
	Mới 100%, sản xuất từ tháng 5 năm 2026 trở về sau
	Đạt
	

	5
	Kiểu máy
	· Máy có vỏ giảm âm, thiết kế đặt ngoài trời có các nẹp chống mưa ở các cửa và ô bảng điều khiển.
Có các ống xả nhớt, ống xả nước làm mát, ống xả dầu kéo dài tới chân sắt xi của máy
	Đạt
	

	6
	Công suất liên tục (Prime)
	≥ 20 kVA
	Đạt
	

	7
	Công suất dự phòng (Standby)
	≥ 22 kVA
	Đạt
	

	8
	Điện áp
	220V/380V
	Đạt
	

	9
	Số pha, số dây
	3 pha, 4 dây
	Đạt
	

	10
	Tần số
	50Hz
	Đạt
	

	11
	Tốc độ vòng quay
	1500 vòng/phút (động cơ bền bỉ, chạy êm)
	Đạt
	

	12
	Dòng điện
	≥ 30.4A
	Đạt
	

	13
	Hệ thống khởi động
	Điện áp 12VDC
	Đạt
	

	14
	Tiêu hao nhiên liệu (100% tải)
	≤ 7,0 L/giờ
	Đạt
	

	15
	Bồn dầu đáy chạy máy
	≥ 50 Lít
	Đạt
	

	16
	Độ ồn (vỏ chống ồn) đo cách 7m tại không gian mở
	≤ 75 dB(A)
	Đạt
	

	17
	Kích thước (LxWWxH)
	≤ 1850x740x1000mm
	Đạt
	

	18
	Trọng lượng khô
	≤ 728kg
	Đạt
	

	19
	Nút dừng khẩn cấp
	Lắp ngoài vỏ máy
	Đạt
	

	20
	Trang bị ổ cắm điện 3 pha bên ngoài vỏ máy phát điện
	Có trang bị kèm phích cắm
	Đạt
	

	21
	Phụ kiện kèm theo máy
	· Ắc quy, dây cọc bắt ắc quy
· Chụp (nắp) ống khói
· Bộ sạc ắc quy tự động từ điện lưới
· Phích cắm 3 pha
· Nhớt động cơ, nước làm mát
· Pô giảm thanh đặt trong vỏ giảm âm
· Bản test thử tải của máy trước khi xuất xưởng
· Tài liệu động cơ
· Tài liệu đầu phát điện
· Hướng dẫn sử dụng máy
· Hộp dụng cụ tiêu chuẩn
	Đạt
	

	B
	THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ
	
	
	

	1
	Thương hiệu động cơ
	Các nước thuộc G7 (Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Ý)
	Đạt
	

	2
	Model động cơ
	Nêu rõ
	
	

	3
	Xuất xứ động cơ
	Nêu rõ
	
	

	4
	Chất lượng động cơ
	Mới 100%, sản xuất năm 2026
	Đạt
	

	5
	Loại động cơ
	Diesel, 4 thì, nạp khí tự nhiên
	Đạt
	

	6
	Công suất động cơ liên tục
	≥ 21kW
	Đạt
	

	7
	Công suất động cơ dự phòng
	≥ 24kW
	Đạt
	

	8
	Đường kính x hành trình
	≥ 93x102 (mm)
	Đạt
	

	9
	Dung tích xilanh
	≥ 2.771 (lít)
	Đạt
	

	10
	Số xilanh, kiểu xếp
	4 xilanh xếp kiểu thẳng hàng
	Đạt
	

	11
	Tốc độ động cơ
	1500 vòng/ phút
	Đạt
	

	12
	Tỉ số nén
	≥ 18.2:1
	Đạt
	

	13
	Điều tốc
	Cơ khí
	Đạt
	

	14
	Nhiệt độ khí thải 
	< 5000C
	Đạt
	

	15
	Khởi động
	Motor điện 12VDC, công suất ≥ 2.8kW
	Đạt
	

	16
	Dinamor sạc ắc quy trên động cơ
	≥ 14V-50A
	Đạt
	

	17
	Hệ thống làm mát
	Két nước làm mát kết hợp quạt gió đầu trục. Công suất quạt làm mát ≥ 0.95kW
	Đạt
	

	C
	THÔNG SỐ ĐẦU PHÁT ĐIỆN
	
	
	

	1
	Nhà sản xuất đầu phát điện
	Nêu rõ
	Đạt
	

	2
	Model đầu phát điện
	Nêu rõ
	
	

	3
	Xuất xứ đầu phát điện
	Nêu rõ
	
	

	4
	Chất lượng đầu phát điện
	Mới 100%, sản xuất năm 2026
	Đạt
	

	5
	Tiêu chuẩn, chứng nhận
	GB755, BS5000, IEC60034, VDE0530, CSAC22.2-100, NEMAMG-1.22., ISO9001
	Đạt
	

	6
	Loại đầu phát điện
	Không chổi than, tự kích từ
	Đạt
	

	7
	Công suất liên tục
	≥ 20KVA tại 380V
	Đạt
	

	8
	Công suất dự phòng
	≥ 22KVA tại 380V
	Đạt
	

	9
	Điện áp
	3 pha, 4 cực, 220V/380V
	Đạt
	

	10
	Tốc độ
	1500 vòng/phút
	Đạt
	

	11
	Quá tốc độ tối đa
	2250 vòng/phút
	Đạt
	

	12
	Cấp cách điện
	H
	Đạt
	

	13
	Cấp bảo vệ
	IP23
	Đạt
	

	14
	Điều chỉnh điện áp, model
	AVR SX460
	Đạt
	

	15
	Điều chỉnh điện áp
	± ≤ 1.0%
	Đạt
	

	16
	Kiểu hoạt động (Duty type)
	S1
	Đạt
	

	17
	TIF 
	< 50
	Đạt
	

	18
	THF
	< 2%
	Đạt
	

	19
	THD
	≤ 2.5%
	Đạt
	

	20
	Phương thức làm mát
	IC01
	Đạt
	

	21
	Hiệu suất 100% tại 400V
	≥ 83.7%
	Đạt
	

	C
	THÔNG SỐ BỘ ĐIỀU KHIỂN
	
	
	

	1
	Thương hiệu bộ điều khiển
	Các nước thuộc G7 (Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Ý)
	Đạt
	

	2
	Model bộ điều khiển
	Nêu rõ
	
	

	3
	Xuất xứ bộ điều khiển
	Các nước thuộc G7 (Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Ý)
	Đạt
	

	4
	Chất lượng bộ điều khiển
	Mới 100%, sản xuất năm 2025/2026
	Đạt
	

	5
	Tiêu chuẩn, chứng nhận
	ISO900, ISO14001, ISO45001, RoHS, TSCA, POP, PFAS, BS EN 61000-6-2, EMC, BS EN 61000-6-4, BS EN 60950, BS EN 60068-2-1, Ab/Ae Cold Test -30 ºC, BS EN 60068-2-2, Bb/Be Dry Heat +70 ºC, BS EN 60068-2-6, BS EN 60068-2-30,  Db Damp Heat Cyclic 20/55 ºC,  at 95% RH 48 Hours, BS EN 60068-2-78, Cab Damp Heat Static 40 ºC, at 93% RH 48 Hours, BS EN 60068-2-27, BS EN 60529
	Đạt
	

	6
	Cấp bảo vệ
	IP65
	Đạt
	

	7
	Kiểu
	Màn hình hiển thị LCD kèm đèn Led thông báo
	Đạt
	

	8
	Chức năng AMF
	Có trang bị
	Đạt
	

	9
	Có các chức năng
	Stop, Auto, Start
	Đạt
	

	10
	Các phím điều chỉnh
	Lên, xuống
	Đạt
	

	11
	Cổng kết nối 
	USB
	Đạt
	

	12
	Hiển thị thông số
	Điện áp pha, điện áp dây, dòng điện, công suất, tốc độ, áp suất, nhiệt độ, điện áp ắc quy, số giờ chạy máy, hệ số công suất cosphi, phần trăm công suất, 
	Đạt
	

	13
	Giám sát điện lưới
	Tần số điện lưới và điện áp lưới
	Đạt
	

	14
	Khả năng lưu trữ sự kiện, lỗi
	≥ 50
	Đạt
	

	15
	Dải điện áp hoạt động
	8V-35V
	Đạt
	

	16
	Dải tần số hoạt động
	3.5 Hz -75 Hz
	Đạt
	

	17
	Dải điện áp lưới 
	15 V đến 415 V AC (Ph-N)
26 V đến 719 V AC (Ph-Ph
	Đạt
	

	18
	Dải điện áp máy phát điện
	15 V đến 415 V AC (Ph-N)
26 V đến 719 V AC (Ph-Ph
	Đạt
	

	19
	Dải nhiệt độ hoạt động
	-30 °C đến +70 °C
	Đạt
	

	II
	Máy phát điện Diesel 25 Kva (công suất liên tục)
	
	
	

	A
	THÔNG SỐ CHUNG
	
	
	

	1
	Nhà sản xuất 
	Nêu rõ
	
	

	2
	Nước 
	Nêu rõ
	
	

	3
	Mã hiệu 
	Nêu rõ
	
	

	4
	Chất lượng
	Mới 100%, sản xuất từ tháng 5 năm 2026 trở về sau
	Đạt
	

	5
	Kiểu máy
	· Máy có vỏ giảm âm, thiết kế đặt ngoài trời có các nẹp chống mưa ở các cửa và ô bảng điều khiển.
· Có các ống xả nhớt, ống xả nước làm mát, ống xả dầu kéo dài tới chân sắt xi của máy
	Đạt
	

	6
	Công suất liên tục (Prime)
	≥ 25.0 kVA
	Đạt
	

	7
	Công suất dự phòng (Standby)
	≥ 27.5kVA
	Đạt
	

	8
	Điện áp
	220V/380V
	Đạt
	

	9
	Số pha, số dây
	3 pha, 4 dây
	Đạt
	

	10
	Tần số
	50Hz
	Đạt
	

	11
	Tốc độ vòng quay
	1500 vòng/phút (động cơ bền bỉ, chạy êm)
	Đạt
	

	12
	Dòng điện
	≥ 38A
	Đạt
	

	13
	Hệ thống khởi động
	Điện áp 12VDC
	Đạt
	

	14
	Tiêu hao nhiên liệu (100% tải)
	≤ 7,5 L/giờ
	Đạt
	

	15
	Bồn dầu đáy chạy máy
	≥ 50 Lít
	Đạt
	

	16
	Độ ồn (vỏ chống ồn) đo cách 7m tại không gian mở
	≤ 75 dB(A)
	Đạt
	

	17
	Kích thước (LxWWxH)
	≤ 1850x740x1000mm
	Đạt
	

	18
	Trọng lượng khô
	≤ 725kg
	Đạt
	

	19
	Nút dừng khẩn cấp
	Lắp ngoài vỏ máy
	Đạt
	

	20
	Trang bị ổ cắm điện 3 pha bên ngoài vỏ máy phát điện
	Có trang bị kèm phích cắm
	Đạt
	

	21
	Phụ kiện kèm theo máy
	· Ắc quy, dây cọc bắt ắc quy
· Chụp (nắp) ống khói
· Bộ sạc ắc quy tự động từ điện lưới
· Phích cắm 3 pha
· Nhớt động cơ, nước làm mát
· Pô giảm thanh đặt trong vỏ giảm âm
· Bản test thử tải của máy trước khi xuất xưởng
· Tài liệu động cơ
· Tài liệu đầu phát điện
· Hướng dẫn sử dụng máy
· Hộp dụng cụ tiêu chuẩn
	Đạt
	

	B
	THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ
	
	
	

	1
	Thương hiệu động cơ
	Các nước thuộc G7 (Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Ý)
	Đạt
	

	2
	Model động cơ
	Nêu rõ
	
	

	3
	Xuất xứ động cơ
	Nêu rõ
	
	

	4
	Chất lượng động cơ
	Mới 100%, sản xuất năm 2026
	Đạt
	

	5
	Loại động cơ
	Diesel, 4 thì, nạp khí tự nhiên
	Đạt
	

	6
	Công suất động cơ liên tục
	≥ 24kW
	Đạt
	

	7
	Công suất động cơ dự phòng
	≥ 27kW
	Đạt
	

	8
	Đường kính x hành trình
	≥ 93x102 (mm)
	Đạt
	

	9
	Dung tích xilanh
	≥ 2.771 (lít)
	Đạt
	

	10
	Số xilanh, kiểu xếp
	4 xilanh xếp kiểu thẳng hàng
	Đạt
	

	11
	Tốc độ động cơ
	1500 vòng/ phút
	Đạt
	

	12
	Tỉ số nén
	≥ 18.2:1
	Đạt
	

	13
	Điều tốc
	Cơ khí
	Đạt
	

	14
	Nhiệt độ khí thải 
	< 5000C
	Đạt
	

	15
	Khởi động
	Motor điện 12VDC, công suất ≥ 2.8kW
	Đạt
	

	16
	Dinamor sạc ắc quy trên động cơ
	≥ 14V-50A
	Đạt
	

	17
	Hệ thống làm mát
	Két nước làm mát kết hợp quạt gió đầu trục. Công suất quạt làm mát ≥ 0.95kW
	Đạt
	

	C
	THÔNG SỐ ĐẦU PHÁT ĐIỆN
	
	
	

	1
	Nhà sản xuất đầu phát điện
	Nêu rõ
	Đạt
	

	2
	Model đầu phát điện
	Nêu rõ
	
	

	3
	Xuất xứ đầu phát điện
	Nêu rõ
	
	

	4
	Chất lượng đầu phát điện
	Mới 100%, sản xuất năm 2026
	Đạt
	

	5
	Tiêu chuẩn, chứng nhận
	GB755, BS5000, IEC60034, VDE0530, CSAC22.2-100, NEMAMG-1.22., ISO9001
	Đạt
	

	6
	Loại đầu phát điện
	Không chổi than, tự kích từ
	Đạt
	

	7
	Công suất liên tục
	≥ 25.0KVA tại 380V
	Đạt
	

	8
	Công suất dự phòng
	≥ 27.5KVA tại 380V
	Đạt
	

	9
	Điện áp
	3 pha, 4 cực, 220V/380V
	Đạt
	

	10
	Tốc độ
	1500 vòng/phút
	Đạt
	

	11
	Quá tốc độ tối đa
	2250 vòng/phút
	Đạt
	

	12
	Cấp cách điện
	H
	Đạt
	

	13
	Cấp bảo vệ
	IP23
	Đạt
	

	14
	Điều chỉnh điện áp, model
	AVR SX460
	Đạt
	

	15
	Điều chỉnh điện áp
	± ≤ 1.0%
	Đạt
	

	16
	Kiểu hoạt động (Duty type)
	S1
	Đạt
	

	17
	TIF 
	< 50
	Đạt
	

	18
	THF
	< 2%
	Đạt
	

	19
	THD
	≤ 2.5%
	Đạt
	

	20
	Phương thức làm mát
	IC01
	Đạt
	

	21
	Hiệu suất 100% tại 400V
	≥ 85.2%
	Đạt
	

	C
	THÔNG SỐ BỘ ĐIỀU KHIỂN
	
	
	

	1
	Thương hiệu bộ điều khiển
	Các nước thuộc G7 (Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Ý)
	Đạt
	

	2
	Model bộ điều khiển
	Nêu rõ
	
	

	3
	Xuất xứ bộ điều khiển
	Các nước thuộc G7 (Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Ý)
	Đạt
	

	4
	Chất lượng bộ điều khiển
	Mới 100%, sản xuất năm 2025/2026
	Đạt
	

	5
	Tiêu chuẩn, chứng nhận
	ISO900, ISO14001, ISO45001, RoHS, TSCA, POP, PFAS, BS EN 61000-6-2, EMC, BS EN 61000-6-4, BS EN 60950, BS EN 60068-2-1, Ab/Ae Cold Test -30 ºC, BS EN 60068-2-2, Bb/Be Dry Heat +70 ºC, BS EN 60068-2-6, BS EN 60068-2-30,  Db Damp Heat Cyclic 20/55 ºC,  at 95% RH 48 Hours, BS EN 60068-2-78, Cab Damp Heat Static 40 ºC, at 93% RH 48 Hours, BS EN 60068-2-27, BS EN 60529
	Đạt
	

	6
	Cấp bảo vệ
	IP65
	Đạt
	

	7
	Kiểu
	Màn hình hiển thị LCD kèm đèn Led thông báo
	Đạt
	

	8
	Chức năng AMF
	Có trang bị
	Đạt
	

	9
	Có các chức năng
	Stop, Auto, Start
	Đạt
	

	10
	Các phím điều chỉnh
	Lên, xuống
	Đạt
	

	11
	Cổng kết nối 
	USB
	Đạt
	

	12
	Hiển thị thông số
	Điện áp pha, điện áp dây, dòng điện, công suất, tốc độ, áp suất, nhiệt độ, điện áp ắc quy, số giờ chạy máy, hệ số công suất cosphi, phần trăm công suất, 
	Đạt
	

	13
	Giám sát điện lưới
	Tần số điện lưới và điện áp lưới
	Đạt
	

	14
	Khả năng lưu trữ sự kiện, lỗi
	≥ 50
	Đạt
	

	15
	Dải điện áp hoạt động
	8V-35V
	Đạt
	

	16
	Dải tần số hoạt động
	3.5 Hz -75 Hz
	Đạt
	

	17
	Dải điện áp lưới 
	15 V đến 415 V AC (Ph-N)
26 V đến 719 V AC (Ph-Ph
	Đạt
	

	18
	Dải điện áp máy phát điện
	15 V đến 415 V AC (Ph-N)
26 V đến 719 V AC (Ph-Ph
	Đạt
	

	19
	Dải nhiệt độ hoạt động
	-30 °C đến +70 °C
	Đạt
	

	
	
	Đánh giá
Tất cả các tiêu chí phải Đạt
	Đạt
	



3. VẬT LIỆU XÂY LẮP: 
	3.1. Cột điện:
3.1.1. Cột bê tông li tâm:
	Tất cả các loại cột do Nhà thầu cung cấp phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5847-2016, các tiêu chuẩn tương đương khác và yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Các cột ly tâm trung áp phải sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 5847:2016 và có biên bản thí nghiệm điển hình cột, Có 02 giấy xác nhận của khách hàng về việc sử dụng thành công hàng hóa chứng minh nhà thầu đã được sử dụng ít nhất 02 năm tại Việt Nam, hồ sơ năng lực nhà sản xuất được cung cấp để lưu giữ trong hồ sơ quyết toán của dự án.  Nêu rõ nhà sản xuất.
	3.2. Kết cấu sắt thép, xà, ghế cách điện, thang trèo, cột thép, tiếp địa...:
	Tất cả các kết cấu sắt thép, các loại xà, ghế cách điện, thang trèo, cột thép, tiếp địa... dùng cho công trình phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và gia công lắp ráp theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCXD170-2007 và được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4508 – 2007 và tiêu chuẩn ngành 18TCN 04-92 hoặc tiêu chuẩn tương đương, với chiều dày lớp mạ không bé hơn 80µm. Nhà thầu phải chào các loại sắt thép của các nhà sản xuất có chứng chỉ ISO 9001: 2000. Nêu rõ nhà sản xuất, gia công chế tạo/Nước sản xuất.
	Đối với thép xây dựng như cốt thép móng cột, móng néo… phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế đồng thời phù hợp với TCVN 1651:2008. Tất cả các loại thí nghiệm thép phải được kiểm tra theo TCVN197 – 2014. Nêu rõ nhà sản xuất.
	3.3. Xi Măng:
	Xi măng sử dụng cho công trình phải có giấy chứng nhận hợp chuẩn quốc gia. Xi măng đưa vào công trình phải có đầy đủ chứng chỉ đánh giá chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất. Thời hạn lưu kho xi măng không được quá 3 tháng. Nhà thầu loại xi măng có chất lượng đạt tiêu chuẩn TCVN 6260:2009 của các Nhà sản xuất có chứng chỉ ISO 9001: 2000. Nêu rõ nhà sản xuất.

	3.4. Cát: 	
	Cát phải được lấy từ nơi có khả năng cung cấp cát có phẩm chất đều đặn và đủ khối lượng theo suất tiến độ trong suốt quá trình thi công công trình. Cát dùng trộn bê tông và vữa xây phải đáp ứng tiêu chuẩnTCVN7570-2006. Cát để ở sân bãi hoặc trong khi vận chuyển không để đất , rác hoặc các tạp chất khác lẫn vào.
B.5 Đá dăm, sỏi dăm:
Đá dăm, sỏi dăm dùng trộn vữa bê tông phải đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 7570-2006. Đá, sỏi phải được rửa sạch và phân loại phù hợp với các qui định trong TCVN7570-2006. Đối với kết cấu bê tông côt thép, kích thước hạt đá dăm, sỏi dăm lớn nhất không được vượt quá ¾ khoảng cách thông thủy nhỏ nhất giữa các thanh cốt thép. Sân bãi để đá, sỏi phải sạchkhông để đất, rác hay các loại tạp chất khác lẫn vào.
	3.6. Nước:
	Nước dùng để trộn bê tông là nước sạch, không ăn mòn đối với bê tông, không có dầu, axit, kiềm và chất hữu cơ gây hại đến quá trình đông kết. Nứa sử dụng trộn bê tông và bảo dưỡng bê tông thỏa mãn yêu cầu TCVN 4506 - 2012. Nhà thầu chịu mọi chi phí về việc đảm bảo cung cấp nước ( kể cả các bể chứa) thi công công trình.
	3.7.  Phụ kiện:
	*/ Đầu cốt đồng 

	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Thông số yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nước SX
	
	Nêu rõ
	

	2
	Nhà sản xuất
	
	Nêu rõ
	

	3
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Nêu rõ
	

	4
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001
	

	5
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	
	TCVN 3624-81
	

	6
	Vật liệu chế tạo
	
	Đồng, mạ Niken có độ dẫn điện cao.
	

	7
	Loại 
	
	Bít, nối thẳng, bản cực 1 lỗ
	

	8
	Điện trở tiếp xúc của mối nối 
	
	Không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương.
	

	9
	Chiều dài tối thiểu phần ép với cáp đồng
	
	Đáp ứng
	

	10
	Đường kính lỗ đấu cáp phải phù hợp để đấu cáp với tiết điện tương ứng
	
	Đáp ứng
	

	11
	Dòng điện định mức tối thiểu cho từng loại đầu cốt đồng
	
	- Cốt ép đồng 25: 185A
- Cốt ép đồng 35: 250A
- Cốt ép đồng 50: 280A
- Cốt ép đồng 70: 360A
- Cốt ép đồng 95: 390A
- Cốt ép đồng 120: 430A
- Cốt ép đồng 150: 560A
- Cốt ép đồng 185: 580A
- Cốt ép đồng 240: 660A
- Cốt ép đồng 300: 760A
	

	12
	Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức 
(theo dòng điện định mức của dây dẫn)
	C
	 80
	

	13
	Biên bản thử nghiệm điển hình. 
	
	Đầy đủ
	

	14
	Chứng chỉ ISO 9001:2000 hoặc tương đương 
	
	Có, còn hiệu lực
	

	15
	Giấy xác nhận của 02 khách hàng về việc sử dụng hàng hóa thành công
	
	
Có
	

	16
	Cam kết Bảo hành >=18 tháng kể từ ngày đưa vào sử dụng hoặc 24 tháng kể từ ngày giao hàng
	
	Có
	



	*/.  Kẹp hãm
STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Thông số yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nước SX
	
	Nêu rõ
	

	2
	Nhà sản xuất
	
	Nêu rõ
	

	3
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Nêu rõ
	

	4
	Tiêu chuẩn sản xuất và  thử nghiệm
	
	AS 3766, TCVN 4392, hoặc tương đương
	

	5
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001
	

	6
	Kẹp có khả năng kẹp chặt cáp ABC hạ thế, sử dụng được với cáp có tiết diện 4x25mm2, 4x35 mm2, 4x50 mm2, 4x70 mm2, 4x95 mm2, 4x120 mm2 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 600 mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp   
	
	[image: ]Đáp ứng
	

	7
	Các ngàm kẹp có cấu tạo bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh bền với các điều kiện khí hậu, đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện
	
	
Đáp ứng
	

	8
	Kẹp ngừng ép chặt cáp xoắn treo hạ thế bằng 02 bu -lông thép
	
	Đáp ứng 

	

	9
	Bu-lông thép dùng để lắp kẹp ngừng vào bu -lông móc và 02 bu -lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khóa (locking nut) hoặc vòng đệm vênh (spring washer) hoặc chốt gài (split pin)
	
	
Đáp ứng
	

	10
	Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥80µm
	
	
Đáp ứng
	

	11
	Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp
	
	Đáp ứng
	

	12
	Lực phá hủy tối thiểu của kẹp cho tất cả các loại cáp ( Theo AS3766 )
	
kN
	

	13
	Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút
	kV
	6

	14
	Chịu được nhiệt độ cao
	
	Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 0C

	15
	Nhiệt độ môi trường cực đại
	0C
	50

	16
	Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại
	%
	90

	
	Thử tải tĩnh
	
	Đáp ứng

	17
	Thử tải động
	
	Đáp ứng

	18
	
Thử định danh nhựa cách điện
	
	Nhựa có chứa Polyamide và sợi thủy tinh

	19
	Bản vẽ của nhà sản xuất/catalog có kích thước và thông số kỹ thuật chi tiết
	
	Xuất trình kèm hồ sơ dự thầu

	20
	Điều kiện bắt buộc: 
Nhà thầu phải nộp biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) do đơn vị thử nghiệm độc lập cấp theo các chỉ tiêu yêu cầu sau:
1. Độ bền điện áp
2. Thử tãi tĩnh
3. Thử tãi động
4. Thử chu kỳ nhiệt
5. Thử định danh nhựa
6. Lực phá hủy
7. Chiều dày trung bình lớp mạ
8. Thành phần hóa học kẽm
9. Giới hạn chảy của thép
	
	Đáp ứng

	21
	Giấy xác nhận hàng hoá cung cấp đã được vận hành thành công 2 công trình tối thiểu 02 năm trên lưới điện Việt Nam
	
	Có



Ống nhựa xoắn chịu lực  HDPE- 65/85
	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Thông số yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nước SX
	
	Khai báo
	

	2
	Nhà sản xuất
	
	Khai báo
	

	3
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Khai báo
	

	4
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001:2015
	

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	TCVN 9070:2012
hoặc tương đương
	

	6
	Loại
	
	Ống nhựa xoắn chịu lực  HDPE-65/85
	

	7
	Chứng chỉ ISO 9001:2000 hoặc tương đương
	
	Có, còn hiệu lực
	

	8
	Giấy xác nhận của 02 khách hàng về việc sử dụng hàng hóa thành công
	
	
Có
	

	9
	Cam kết Bảo hành >=18 tháng kể từ ngày đưa vào sử dụng hoặc 24 tháng kể từ ngày giao hàng
	
	Có
	



Ghíp nối 1 Bulông và 2 Bulông ( hạ thế)
Bảng 3. Ghíp nối 1 Bulông và 2 Bulông ( hạ thế)
	Stt
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị
	Thông số yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nước SX
	
	Nêu rõ
	

	2
	Nhà sản xuất
	
	Nêu rõ
	

	3
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Nêu rõ
	

	4
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001
	

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	HN 33-S-63, IEC 61284, TCVN3624  hoặc tương đương
	

	6
	Loại
	
	Kẹp IPC là loại kẹp 1 hoặc 2 bulông, bọc cách điện, chống thấm nước, dùng để đấu nối rẽ hoặc đấu nối lèo từ cáp nhôm vặn xoắn 0,6/1kV LV-ABC đến cáp nhôm vặn xoắn 0,6/1kV LV-ABC,  vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp…
	

	7
	Thân nối bọc cách điện
	
	Bao bọc bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh vững chắc và bền trong mọi điều kiện thời tiết.
Bắt buộc phải có biên bản thử nghiệm đánh giá khả năng chịu tác động của thời tiết ( Thử độ lão hóa vật liệu nhựa) đối với mối nối IPC theo tiêu chuẩn AS/NZS4396:1999  hoặc tương đương
	

	8
	Loại bulông
	
	Bulông siết bứt đầu bằng kim loại hoặc hợp kim chống rỉ được cách điện hoàn toàn, bảo đảm lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng ruột dẫn điện.
	

	9
	Lưỡi ngàm
	
	Làm bằng hợp kim nhôm cứng hoặc đồng mạ Niken, bao bọc bằng một lớp polymer đàn hồi  và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn cao.
	

	10
	Số bulon:
+ Kẹp rẽ nhánh 25-120, 1 bulong
+ Kẹp rẽ nhánh 25-120, 2 bulong
	
	
01
02
	

	11
	Số lưỡi  ngàm:
+ Kẹp rẽ nhánh 25-120, 1 bulong
+ Kẹp rẽ nhánh 25-120, 2 bulong
	
	
02
03
	

	12
	Dòng định mức liên tục của kẹp
	A
	≥290
	

	13
	Độ bền điện môi và chống thấm nước ở 50Hz trong 1 phút, trong nước (kẹp IPC phải được ngâm trong nước 30 phút trước khi thử nghiệm)
	kV
	6
	

	14
	Nắp bịt đầu cáp
	
	Nắp bịt đầu cáp làm bằng vật liệu đàn hồi cao, gắn liền với kẹp .
	

	15
	Nhiệt độ môi trường cực đại
	0C
	50
	

	16
	Độ ẩm môi trường tương đối cực đại
	%
	90
	

	17
	Các bộ phận kim loại bulông, đai ốc
	
	Được cấu thành từ thép không rỉ hoặc thép đã được mạ kẽm nóng.
	

	18
	Sau khi nối, tiếp xúc giữa 2 ngàm kẹp và ruột dẫn điện bằng nhôm có khả năng tải dòng liên tục 
	
	 290 A 
	

	19
	Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức
	
	 800C
	

	20
	Điện trở tiếp xúc 
	
	Không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiểu dài tương đương
	

	21
	Ghi nhãn
	
	Kẹp phải được ghi nhãn với các nội dung sau:
- Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất
- Tiết diện lớn nhất/nhỏ nhất của dây chính và dây rẽ…
Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền
	

	22
	Biên bản thử nghiệm điển hình. 
	
	Đầy đủ
	

	23
	Chứng chỉ ISO 9001:2000 hoặc tương đương
	
	Có, còn hiệu lực
	

	25
	02 Xác nhận vận hành thành công của khách hàng đối với sản phẩm chào thầu, tối thiểu 2 năm
	
	Có
	




4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;
	4.1. Công tác định vị đường dây :
	Sau khi nhận bàn giao tuyến đường dây, Nhà thầu có trách nhiệm bảo vệ mốc để thi công. Nếu trong quá trình thi công, Nhà thầu phát hiện những sai khác so với hồ sơ thiết kế thì phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư biết để có biện pháp xử lý.
	4.2. Công tác vận chuyển:
	Trước khi vận chuyển, Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nhân lực phù hợp với loại vật tư cần vận chuyển. Đồng thời nhà thầu phải kiểm tra, khảo sát tình trạng các tuyến đường vận chuyển để có biện pháp vận chuyển phù hợp. 
	- Vận chuyển cột điện: Phải dùng xe chuyên dùng phù hợp với chủng loại cột (loại cột và chiều dài cột), phải có biện pháp chằng buộc chắc chắn. Khi bốc dỡ cột lên xuống phương tiện vận chuyển phải dùng cẩu hoặc thiết bị tương đương, cấm không được bẩy cột rơi xuống từ phương tiện vận chuyển.
	- Dây dẫn phải được vận chuyển ở tư thế lăn (tư thế thẳng đứng).
	- Cách điện khi vận chuyển phải được giữ nguyên kiện, tránh vận chuyển chung với các vật rắn khác có khả năng gây va đập, hư hỏng.
	- Các loại thiết bị điện khác (máy biến áp, máy cắt...) phải được vận chuyển và bốc dỡ theo đúng hướng dẫn của nhà chế tạo, không được để xảy ra hư hỏng và thất lạc. Khi đưa máy vào vị trí lắp đặt phải lập biên bản xác nhận hiện trạng của máy.
	4.3. Công tác làm móng:
	4.3.1. Định vị công trình:
	a. Trước khi thi công phải tiến hành bàn giao cọc mốc và cọc tim. Sau khi bàn giao Nhà thầu phải đóng thêm những cọc phụ cần thiết cho việc thi công, nhất là những chỗ đặc biệt như thay đổi độ dốc chỗ đường vòng, nơi tiếp giáp đào và đắp... Những cọc mốc phải được dẫn ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của xe máy thi công và phải được bảo vệ chu đáo để có thể nhanh chóng khôi phục lại những cọc mốc chính đúng vị trí thiết kế khi cần kiểm tra thi công.
	b. Yêu cầu của công tác định vị, dựng khuôn là phải xác định được vị trí tim, trục công trình, chân mái đất đắp, mép đỉnh mái đất đào.
	c. Phải sử dụng máy trắc địa để định vị công trình và phải có bộ phận trắc đạc  thường trực ở công trường để theo dõi kiểm tra tim cọc mốc công trình trong quá trình thi công.  
	4.3.2. Công tác đào đất: Thi công bằng máy kết hợp thủ công
	a. Trước khi đào hố móng phải xây dựng hệ thống tiêu nước. Tùy theo địa hình và tính chất công trình nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công các công việc cần thiết để đào rãnh, đắp bờ con rạch ngăn không cho nước chảy vào hố móng công trình. Nếu trong hố móng có nước, trước khi lắp đặt móng hoặc đúc móng hay lấp đất hố móng phải tiến hành bơm nước ra ngoài.
	b. Đất thừa không đảm bảo chất lượng phải đổ ra bãi thải qui định, không được đổ bừa bãi làm ứ đọng nước làm ngập úng các công trình lân cận, làm trở ngại thi công.
	c. Khi đào hố móng công trình cắt ngang qua hệ thống kỹ thuật ngầm đang hoạt động, trước khi tiến hành đào đất nhà thầu phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.
	d. Khi đào hố móng công trình phải để lại một lớp bảo vệ để chống xâm thực và phá hoại của thiên nhiên (gió, mưa, nhiệt độ ...). Bề dày lớp bảo vệ tùy theo điều kiện địa chất công trình và tính chất của công trình nhưng không nhỏ hơn 200mm. Lớp bảo vệ chỉ được bóc đi trước khi bắt đầu xây dựng công trình (đổ bê-tông, xây).
	e. Khi đào hố móng công trình phải có biện pháp chống sạt lở, lún và làm biến dạng những công trình lân cận (nếu có).
	f. Trường hợp móng công trình nằm trên nền đá cứng thì toàn bộ đáy móng phải đào tới độ sâu công trình thiết kế. Không được để lại cục bộ những mô đá cao hơn cao trình thiết kế.
	4.3.3. Công tác đắp đất:
	a. Đắp đất móng phải đắp thành từng lớp rồi đầm chặt. Độ chặt và chiều dày từng lớp đất đắp theo như bản vẽ thiết kế qui định.
	b. Nền công trình và các kết cấu khuất lấp dưới đất trước khi đắp phải được kiểm tra và nghiệm thu.
	c. Khi đắp hố móng trên nền đất ướt hoặc ngập nước phải tiến hành tiêu thoát nước và vét bùn. Không được dùng đất khô nhào lẫn đất ướt để đắp.
	4.4. Công tác bê tông:
	4.4.1. Vật liệu:
	a. Xi măng:
	Đáp ứng các yêu cầu mục B: Các quy định kỹ thuật.
	b. Cát, đá:
	Cỡ hạt của cát, đá phải theo phải theo TCVN 7570:2006.
	c. Nước:
	Tất cả nước dùng để trộn bê tông phải là nước sạch, không có dầu, chất kiềm và các chất hữu cơ có hại. Nước để trộn bê tông và bảo dưỡng bê tông phải thoả mãn các yêu cầu TCVN 4056:2012.
	d. Cốt thép:
	Cốt thép (BTCT) phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế đồng thời phù hợp với TCVN 1651:2008. Nhà thầu phải nêu cụ thể chủng loại và tên nhà sản xuất các loại thép xây dựng (kể cả thép dùng để gia công tiếp địa) trong hồ sơ dự thầu. Tất cả các loại thép phải được thí nghiệm kiểm tra theo TCVN 197-2014
	4.4.2. Chứa xi măng:
	Nếu xi măng được giao trong bao, phải chứa trong kho thoáng khí, không dột và được xếp cách li với mặt đất.
	4.4.3. Chứa cốt thép và các kết cấu thép:
Cốt thép sẽ được chứa theo kích cỡ, loại và chiều dài, cách ly khỏi mặt đất bằng các gối kê.
	4.4.4. Trình tự thi công và nghiệm thu công tác bê tông móng phải được thực hiện theo quy phạm thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông và bê tông cốt thép TCVN 4453-95.
	4.5. Công tác dựng cột:
	Công tác dựng cột phải tiến hành theo qui trình thi công phù hợp với từng chủng loại cột, kết cấu móng.
4.5.1. Lắp dựng kết cột thép:
[bookmark: _Toc27814853]a/. Gia công cơ khí:
- Việc chế tạo kết cấu thép được thực hiện đúng theo hồ sơ thiết kế.
- Trước khi tiến hành gia công cơ khí, nhà thầu phải kiểm tra các kích thước chi tiết trong bản vẽ thiết kế để phát hiện và chỉnh sửa các sai sót. Trong trường hợp có sử dụng các mối nối bổ sung, nhà thầu cần đệ trình bản vẽ thể hiện các vị trí và chi tiết các mối nối để Bên A xem xét quyết định.
- Các mép cắt của chi tiết kết cấu thép phải được mài nhẵn, không được để xù xì hoặc có gờ. Cấm không được cắt thép hình hoặc thép bản tạo thành góc nhọn <60 độ ở các chi tiết để tránh tai nạn khi vận chuyển và lắp dựng. 
- Cắt thép bằng phương pháp cơ khí. Tất cả các lỗ trong chi tiết kết cấu thép đều phải khoan. Việc khoan, cắt, đột, ép, uốn các chi tiết phải đảm bảo chính xác để việc lắp dựng ở công trường được dễ dàng.
- Khi cần uốn cong các chi tiết thì việc thao tác uốn và tạo hình được thực hiện ở nhiệt độ 850  950 0C, sau đó làm mát tự nhiên bằng không khí sao cho chi tiết không bị cong vênh hoặc rạn nứt. Tuyệt đối không được dùng hàn đắp hồ quang để gia nhiệt khi nắn và uốn thép.
- Bản đế được ráp tổ hợp theo hướng và hàn đính. Hàn đính và hàn chính thức bằng hàn điện hồ quang và hàn gián đoạn để tránh biến dạng nhiệt, các đường hàn phải đều, đủ chiều cao và nhẵn, đường hàn không rỗ và không có bọt khí. Hàn và kiểm tra mối hàn theo tiêu chuẩn 20 TCN 170-89,các đường hàn sau khi hàn xong được kiểm tra lại bằng siêu âm và có chứng chỉ xác nhận đạt kết quả yêu cầu.
- Tất cả các chi tiết (thanh cột, đế, bản mã) sau khi gia công đạt yêu cầu đều được đóng dấu chìm chỉ rõ là một chi tiết trong một kết cấu nào đó phù hợp với số của nó trong bản vẽ thiết kế. Đóng dấu chìm ở vị trí lắp ráp không bị che khuất, không bị mờ sau khi mạ và không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
b/. Nghiệm thu chế tạo kết cấu thép tại xưởng:
- Với mỗi loại kết cấu, phải tổ hợp lắp ráp một mẫu được nghiệm thu tại xưởng trước khi chế tạo hàng loạt. Số lượng kết cấu thép nghiệm thu tại xưởng thực hiện theo quy định hoặc theo các điều khoản của Hợp đồng xây lắp giữa Nhà thầu và Bên A. Mỗi chi tiết của kết cấu đã kiểm tra được đánh dấu riêng biệt để sử dụng cho việc kiểm tra các chi tiết tương tự của kết cấu được sản xuất sau này. Đây là một phần của hồ sơ nghiệm thu sau này.
- Nhà thầu phải thông báo cho Bên A thời gian, kế hoạch nghiệm thu tại xưởng để tổ chức nghiệm thu.
c/. Mạ kẽm:
- Việc mạ kẽm chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành công tác gia công cơ khí. Các chi tiết cần mạ phải riêng biệt, mạ bằng phương pháp nhúng nóng, mọi chi tiết biến dạng hoặc cong vênh sau khi mạ phải được sửa chữa hoặc loại bỏ trước khi đóng gói giao hàng. Việc mạ kẽm nhúng nóng đảm bảo tiêu chuẩn 18 TCN-04-92.
- Trong quá trình mạ kẽm thường xuyên kiểm tra tính đồng chất của lớp mạ kẽm bằng máy đo chiều dày lớp mạ. Kiểm tra độ dính chặt, nhẵn và không có khuyết tật như : rộp, cục, sạn, mạ sót, có vết đen hoặc axit, xỉ hoặc các khuyết tật khác.
d/. Kiểm tra, nghiệm thu :
Trong quá trình kiểm tra nghiệm thu kết cấu, Nhà thầu cần trình các chứng chỉ về chất lượng vật liệu, chất lượng đường hàn, chất lượng và chiều dày lớp mạ kẽm do các cơ quan có thẩm quyền cấp.
e/. Lắp dựng:
- Nhà thầu trình Bên A biện pháp tổ chức thi công lắp dựng kết cấu thép và được Bên A chấp nhận trước khi thi công.
- Đối với các công tác lắp dựng trên cao, Nhân lực phải có giấy kiểm tra sức khoẻ, dụng cụ và máy thi công phải được kiểm định của cơ quan chức năng và còn trong thời gian có hiệu lực.
- Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về an toàn trong lắp dựng trên cao.
4.5.2. Lắp dựng cột bê tông ly tâm:  Sử dụng máy cẩu kết hợp với thủ công
- Nhà thầu trình Bên A biện pháp tổ chức thi công lắp dựng cột BTLT và được Bên A chấp nhận trước khi thi công.
- Nhà thầu chế tạo (hoặc cung cấp) cột BTLT theo đúng bản vẽ chế tạo cột và vận chuyển tới vị trí lắp dựng.  
- Việc lắp dựng phải đảm bảo:
+ Đúng vị trí, độ cao theo bản vẽ thiết kế.
+ Cột sau khi lắp dựng không được nghiêng, gãy khúc, nứt, biến dạng.
- Các công việc liên quan đến cột sau khi lắp dựng chỉ được thực hiện khi Bên A nghiệm thu.
	Trước khi dựng cột BTLT nhất thiết phải kiểm tra thân cột có nứt, sứt mẻ quá qui định cho phép không. Nếu có sứt mẻ trong qui định cho phép thì phải được xử lý ngay bằng cách trát vữa ximăng - cát cấp phối 1:2. Công tác dựng cột BTLT phải được thực hiện đúng phương pháp đã được nêu trong hồ sơ dự thầu của Nhà thầu và phù hợp với thiết kế tổ chức thi công. Sau khi cột được dựng phải được kiểm tra độ nghiêng, độ lệch so với qui định cho phép.
	4.6. Công tác lắp đặt hệ thống tiếp địa:
	Độ chôn sâu của dây tiếp địa và cọc tiếp địa, khoảng cách giữa cọc tiếp địa, giải pháp nối tiếp địa ... Nhà thầu phải thực hiện theo đúng bản vẽ thiết kế và phải thi công đồng thời với công tác đào đúc móng. 
	Nhà thầu phải tiến hành thi công tiếp địa trước hoặc cùng thời gian với thi công móng để đảm bảo hệ số đầm chặt và độ ổn định của đất trước khi thực hiện đo điện trở tiếp đất.
	Nếu dây tiếp địa được hàn vào cọc trước khi đóng thì khi đóng cọc xuống đất phải đóng đồng thời tất cả các cọc.
	Nếu có vị trí chưa đạt trị số điện trở tiếp đất theo quy định, Nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra lại việc lắp đặt hệ thống tiếp địa đã được thi công, đồng thời thực hiện công tác lắp đặt bổ sung tiếp địa theo yêu cầu của cơ quan Thiết kế và Chủ đầu tư.
	4.8. Công tác rải căng dây dẫn:
	Nhà thầu phải có dụng cụ nâng bành dây để xả dây khỏi bành dây. Cần thiết phải dọn bãi dây ở các điểm néo dây, chủ yếu ở các cột néo để đặt các dụng cụ néo dây. Công tác rải dây và căng dây dẫn có thể được thực hiện bằng thủ công hoặc thủ công kết hợp cơ giới. Khi kéo dây phải hết sức tránh tình trạng dây bị kéo lê trên mặt đất, trên các kết cấu cứng có thể làm mài mòn hoặc trầy xước dây. Phải dùng puli để gác dây và kéo dây qua các vị trí cột. Khi kéo rải dây bọc, nhà thầu phải sử dụng các puly đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Nếu cổ puly quá nhỏ khi kéo dây sẽ làm hư hỏng lớp cách điện của dây.
	Dây sau khi kéo và đưa lên xà, tiến hành căng dây, lấy độ võng và lắp khóa cố định. Độ võng căng dây phù hợp theo yêu cầu của thiết kế.
	Sau khi căng dây lấy độ võng, Nhà thầu phải kiểm tra lại khoảng cách an toàn từ mặt đất đến điểm võng nhất của dây và phải ghi vào nhật ký công trình. Kết quả đo được cùng ngày, giờ và thời tiết lúc kiểm tra.
	Yêu cầu nhà thầu sử dụng công nghệ thi công hotline khi thực hiện kéo dây dẫn giao chéo và đấu nối với các đường dây trung áp.
	4.9. Công tác lắp đặt cách điện:
	Cách điện và phụ kiện trước khi lắp phải được lau chùi sạch sẽ. Nhà thầu phải kiểm tra để phát hiện trường hợp cách điện bị vỡ, hư hỏng mà mắt thường có thể phát hiện. Khi lắp đặt các phụ kiện sứ, nhà thầu phải sử dụng đúng các dụng cụ thi công theo yêu cầu của nhà chế tạo.
	4.10. Công tác lắp đặt thiết bị:
	4.10.1. Các bước chuẩn bị: 
	Trước khi lắp đặt, Nhà thầu phải nghiên cứu kỹ bản vẽ thiết kế và catalogue của các thiết bị cùng với các hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất, kiểm kê đầy đủ các phụ kiện và các dụng cụ thi công cần thiết.
	4.10.2. Lắp đặt thiết bị điện: 
	Công tác này phải được thực hiện theo tài liệu hướng dẫn của nhà chế tạo thiết bị, bản vẽ thiết kế, các quy phạm thi công hiện hành.
	4.11. Thí nghiệm:
	Việc kiểm tra và thí nghiệm ở công trường hoặc trong phòng thí nghiệm cần được thực hiện dưới sự giám sát của kỹ sư bên Chủ đầu tư hoặc người đại diện được ủy quyền. Nhà thầu tiến hành đầy đủ các hạng mục thí nghiệm trong quá trình thi công theo quy định của ngành điện và xây dựng. Sau khi tiến hành xong Nhà thầu phải lập biên bản thí nghiệm.
	Các hạng mục thí nghiệm đạt tiêu chuẩn là cơ sở để tiếp tục tiến hành các công việc tiếp theo. Công tác thí nghiệm gồm có:
	- Thí nghiệm phần xây dựng: Cát vàng, đá dùng cho bê tông, xi măng, thép các loại và thiết kế cấp phối bê tông M200, M150 theo nguồn vật liệu.
	Thí nghiệm sau khi thi công: Máy biến áp, tiếp địa.
	5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;
	Việc kiểm tra và thí nghiệm ở công trường hoặc trong phòng thí nghiệm cần được thực hiện dưới sự giám sát của kỹ sư bên Chủ đầu tư hoặc người đại diện được ủy quyền. Nhà thầu tiến hành đầy đủ các hạng mục thí nghiệm trong quá trình thi công theo quy định của ngành điện và xây dựng. Sau khi tiến hành xong Nhà thầu phải lập biên bản thí nghiệm.
	Các hạng mục thí nghiệm đạt tiêu chuẩn là cơ sở để tiếp tục tiến hành các công việc tiếp theo. Công tác thí nghiệm gồm có:
	- Thí nghiệm phần xây dựng: Cát vàng, đá dùng cho bê tông, xi măng, thép các loại và thiết kế cấp phối bê tông M200, M150 theo nguồn vật liệu.
	Thí nghiệm sau khi thi công: Máy biến áp, tiếp địa.
	6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);
	- Biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường phải hết sức được coi trọng.
	- Quán triệt tinh thần phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường tới toàn bộ cán bộ công nhân đang thi công trên công trường.
	- Liên hệ phối hợp với các bộ phận phòng chống cháy nổ của các cơ quan xung quanh và chính quyền địa phương, để có phương án phối hợp phòng chống cháy nổ và phối hợp hành động khi sự cố xảy ra.
	- Có biển báo những khu vực dễ gây cháy nổ, trang bị dụng cụ cứu hỏa như bình phun, bể nước, bể cát.
	7. Vệ sinh môi trường:
	- Trong quá trình thi công phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh. Những biện pháp cần có gồm: Chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn sạch sẽ hiện trường. Đối với những công trinh xây dựng nằm trong khu vực đô thị cần phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến nơi qui định.
	- Trong quá trình vận chuyển các nguyên vật liệu xây dựng, phế thải yêu cầu có biện pháp che chắn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.
	- Không xả rác thải công trường, rác thải sinh hoạt bừa bãi.
	- Lưu giữ vật liệu thi công đảm bảo an toàn, không làm cản trở giao thông đi lại.
	- Kiểm soát chặt chẽ mức độ ô nhiễm, tiếng ồn, khói bụi. Xe vận chuyển vật liệu phải có bạt che.
	- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và phối hợp với các cơ quan hữu quan cùng thực hiện tốt luật bảo vệ môi trường.
	8. Yêu cầu về an toàn lao động;
	+ Vật tư gọn gàng không chiếm chỗ gây ách tắc.
	+ Những vị trí thi công cắt ngang, dọc hố móng phải có biển báo, rào chắn (ban ngày), đèn hiệu (ban đêm).
	+ Không vứt bừa bãi vật tư ra 2 bên đường như (cốp pha, đinh, gạch, cát đá…).
	+ Máy móc thiết bị thi công đặt gọn gàng đúng quy định.
	9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
	9.1. Yêu cầu thiết bị, xe máy: Nhà thầu phải có thiết bị thi công như xe vận chuyển cột (phù hợp với chủng loại và chiều dài cột), xe cẩu, xe vận chuyển xi măng, cát, đá..., tời tó, palăng, máy hàn...
	9.2. Yêu cầu nhân công: 
	Chỉ huy công trường phải là cán bộ có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm thi công xây lắp công trình điện lâu năm. 
	Chỉ huy trưởng công trình phải thường xuyên có mặt trên công trường, nếu sau 03 lần kiểm tra công trường (Ban quản lý công trình hoặc Đơn vị tư vấn giám sát kiểm tra) mà không có Chỉ huy trưởng công trình thì Ban quản lý công trình sẽ tiến hành đình chỉ thi công và báo cáo Chủ đầu tư xem xét khả năng tiếp tục thực hiện hợp đồng của Nhà thầu. 
	Ngoài ra, đối với Chỉ huy trưởng không có trên công trường sau 03 lần kiểm tra, Ban quản lý công trình sẽ báo cáo Chủ đầu tư không chấp nhận Chỉ huy trưởng này làm Chỉ huy trưởng cho các lần đấu thầu tiếp theo.
	Lực lượng thi công là đội ngũ công nhân có kinh nghiệm, đã qua đào tạo về các biện pháp an toàn trong thi công.
	Đối với các công trình có thời gian cắt điện ≥ 2 ngày, yêu cầu nhà thầu phải có >35 công nhân thường xuyên trên công trường.
	10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục; 
	Nhà thầu phải thực hiện các công tác dưới đây, tất cả các chi phí liên quan đến việc thực hiện các công tác này phải được đưa vào giá thầu.
	10.1 Thi công xây lắp và cung cấp toàn bộ vật tư thiết bị điện, các vật tư xây dựng cho công trình (trừ các vật tư thiết bị do bên A cung cấp). Các vật liệu, cấu kiện xây dựng do Nhà thầu sử dụng vào công trình phải có đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, chứng nhận chất lượng lô hàng và phải được kiểm tra, thí nghiệm trước khi sử dụng vào công trình.
	10.2 Các hạng mục công việc do Nhà thầu đảm nhận được nêu trong bảng kê khối lượng và theo tiến độ yêu cầu của hồ sơ mời thầu. 
	10.3 Chịu trách nhiệm kiểm tra hiện trường, tính toán biện pháp tổ chức thi công bao gồm kho bãi, lán trại, vận chuyển đường dài, trung chuyển, vận chuyển thủ công. 	
	10.4 Tiếp nhận, bốc lên, vận chuyển và dỡ xuống các vật tư, thiết bị do Chủ đầu tư cung cấp tại các kho của Công ty Điện lực Nghệ An.
	10.5 Cung cấp dụng cụ thi công để thực hiện các công tác xây lắp.
	10.6 Cung cấp kho bãi tạm để phục vụ thi công. Chịu trách nhiệm về công tác an ninh và bảo quản vật tư, vật liệu trong phạm vi kho bãi của mình, trong quá trình vận chuyển từ kho tạm đến công trường và trong quá trình lắp đặt tại công trường cho đến khi công trình được nghiệm thu, bàn giao.
	10.7 Chịu trách nhiệm đền bù các thiệt hại do quá trình thi công gây ra; chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình xây lắp công trình. Sau khi thi công xong, Nhà thầu phải dọn dẹp vệ sinh và phục hồi nguyên trạng.
	10.8 Nhà thầu phải tự liên hệ với Điện lực sở tại về lịch đóng cắt điện các tuyến đường dây đang vận hành có liên quan trong quá trình thi công, đảm bảo tiến độ thi công công trình và tự chịu chi phí.
	10.9 Nhà thầu phải liên hệ với cơ quan quản lý giao thông để xin cấp phép thi công đối với các đoạn tuyến đã thỏa thuận vị trí xây dựng trong hành lang giao thông (sau khi Ban QLDA ký đơn đề nghị cấp phép thi công). Lập và chế tạo các biển báo, đặt đúng vị trí yêu cầu của cơ quan quản lý giao thông.
	10.10 Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn thành công tác bàn giao mốc trung gian, Nhà thầu phải hoàn thành kiểm tra sự sai khác về mốc xây dựng với hồ sơ thiết kế và có văn bản gửi về Ban quản lý dự án để tiến hành các công việc tiếp theo. 
	10.11 Đối với vật tư, thiết bị thu hồi sử dụng lại thì Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản, vận chuyển và lắp đặt lại.
	11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;
	Nhà thầu phải lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với theo quy định hiện hành và phải gửi cho Ban quản lý dự án, Đơn vị tư vấn giám sát sau 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Nếu nhà thầu không thực hiện đúng thời hạn nói trên Ban QLDA có thể giữ lại số tiền tạm ứng của Nhà thầu cho đến khi Nhà thầu nộp. 
	Chất lượng thi công xây dựng công trình phải được kiểm soát từ công đoạn mua sắm, sản xuất, chế tạo các sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị được sử dụng vào công trình cho tới công đoạn thi công xây dựng, chạy thử và nghiệm thu đưa hạng mục công trình, công trình hoàn thành vào sử dụng. Trình tự và trách nhiệm thực hiện của các chủ thể được quy định như sau:
	1. Quản lý chất lượng đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng (Chi tiết theo Điều 12 Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/1/2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng).
	2. Quản lý chất lượng của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình (Chi tiết theo Điều  13 Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/1/2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng).
	3. Giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư, kiểm tra và nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình (Chi tiết theo Điều 19 Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/1/2021  về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng).
	4. Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng (nếu có) (Chi tiết theo Điều 22 Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/1/2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng).
	5. Nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng (Chi tiết theo Điều 23 Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/1/2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng).
	6. Lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng, lưu trữ hồ sơ của công trình và bàn giao công trình xây dựng (Chi tiết theo Điều 26 Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/1/2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng).
	Chủ đầu tư sẽ chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu nếu nhà thầu vi phạm nghiêm trọng chất lượng công trình theo đánh giá của chủ đầu tư. Đối với các vi phạm chất lượng công trình nhỏ, 	Nhà thầu phải khắc phục các vi phạm chất lượng này và không tính tiến độ thực hiện cho phần khắc phục này.
	Nếu sau 03 lần kiểm tra nhà thầu vẫn vi phạm về chất lượng công trình, Chủ đầu tư sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu.
	12. Yêu cầu khác: Yêu cầu căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.
[bookmark: _Hlk202877331]a) Phương án cung cấp điện 
- Sử dụng máy phát điện Diezen với công suất liên tục là: 02 máy 30 kVA, 01 máy 25 kVA, 02 máy 20 kVA phát điện trực tiếp thông qua tủ hạ thế 0,4kV.
- Máy phát điện được đặt trong trạm kiểu kiot lắp ghép:
+  Có 2 ngăn, giữa khoang máy phát và ngăn chứa thiết bị. Chất liệu vách: tôn cách âm, thép.
+ Có ô cửa thoáng để dẫn khí thải ra ngoài.
+ Lắp 02 quạt thông gió cưỡng bức vận hành đồng bộ trong thời gian chạy máy phát.
+ Lắp đặt hệ thống tủ bảng điện điều khiển chiếu sáng tại nhà trạm .
+ Đặt ô thoáng trên, dưới có lưới che chăn côn trùng xâm nhập vào nhà kiốt.
+ Lắp 02 quạt thông gió cưỡng bức, để lấy không khí vào vận hành máy phát điện và làm mát.
+ Bệ Máy phát điện được làm bằng bê tông cốt thép, đúc tại chỗ, bê tông M150, cao hơn sàn trạm 15 cm.
[bookmark: _Hlk517601307]- Cáp đấu từ máy phát điện ra tủ hạ thế dùng loại cáp đồng nhiều sợi: Cu/XLPE/PVC-0,6kV-3x50+1x35.
- Tủ hạ thế: Sử dụng tủ hợp bộ được sản xuất theo kiểu đặt ngoài trời. Tủ có 01 aptomat (ATM) tổng và các lộ ra phù hợp với phụ tải. Tủ phân phối được sản xuất theo quy phạm hiện hành, vỏ tủ làm từ thép tấm, có chiều dày ≥ 2,0mm, được sơn tĩnh điện có màu ghi sáng. Cấp bảo vệ của vỏ tủ phải thỏa mãn TCVN4255:2008, IEC 60529:2001, IP43. Khung tủ phải có vị trí (cờ) để nối đất an toàn, cờ bắt tiếp địa an toàn của tủ bố trí phía bên hông của tủ. Đối với các tủ phân phối lắp đặt trong nhà phải có đế tủ. Đóng, cắt, bảo vệ quá dòng bằng aptomat, bảo vệ chống sét bằng GZ-500V. Tủ có hai ngăn riêng biệt trong đó ngăn phía trên lắp hệ thống thiết bị đo đếm điện năng. Có đồng hồ đa chức năng hiển thị U, I, Cosφ, có đèn báo pha. Ngăn phía dưới lắp hệ thống đóng cắt và bảo vệ. Phía trong tủ có bố trí đèn chiếu sáng nội bộ tủ loại 20W, có công tắc on/off liên động với cánh cửa ngoài. Thanh cái tủ phải được làm bằng đồng đỏ, tiết diện phù hợp dòng phía 0,4 kV của MBA có tính đến việc nâng công suất MBA lớn hơn sau này, và phải được bọc cách điện co ngót nhiệt 3 màu (xanh, vàng, đỏ) theo quy phạm. Tủ có thanh cái trung tính, có thanh cầu làm bằng đồng đỏ để làm cầu đấu cáp tổng và cáp xuất tuyến hạ thế đảm bảo khoảng cách pha - pha.
- Trong tủ hạ thế sử dụng thêm Timmer, contacter để điều khiển thời gian sử dụng của máy phát điện.
- Thiết bị đóng cắt trong tủ hạ thế: Aptomat tổng 3 cực, dạng khối (MCCB). Chọn Aptomat tổng, số lộ ra và dự phòng theo BCKTKT. 
b) Đường dây hạ thế 0,4kV xây dựng mới
- Mặt bằng hạ thế duyệt theo các bản vẽ tại “ Tập II: Các bản vẽ thiết kế thi công ”.
- Các giải pháp thiết kế chính:
+ Kiểu: Đường dây trên không.
+ Điện áp định mức: 0,4kV.
+ Số mạch: 01. 
- Dây dẫn: 
+ Tuyến đường dây xây dựng mới, bổ sung: Sử dụng dây cáp nhôm vặn xoắn loại Al/XLPE-4x35.
- Phụ kiện: Sử dụng các loại kẹp treo, khoá néo, khóa đỡ, cổ dề và phụ kiện kèm theo để néo và đỡ dây. Kẹp treo và khoá néo cáp vặn xoắn do các nhà máy sản xuất trong nước đạt tiêu chuẩn Việt nam. Xà và cổ dề được gia công bằng thép hình và được mạ kẽm nhúng nóng chiều dày ≥80µm.
- Cột điện: Trên tuyến đường dây hạ áp dùng cột bê tông chữ H: theo QĐKT.ĐNT-2006 tại Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 của BCN (nay là Bộ công thương). Móng sử dụng loại bê tông đổ tại chỗ đá 2x4 M150.
- Tiếp địa Rll: Dùng kiểu tiếp địa cọc tia hỗn hợp. Toàn bộ tiếp địa được gia công bằng thép hình, được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18 TCN 04-92. Trị số điện trở đo được ≤ 30Ω với mọi điều kiện thời tiết trong năm.
- Tại các vị trí đấu nối từ xuất tuyến sang rẽ nhánh và đấu nối vào lưới hiện trạng sử dụng ghíp nối 2 bu lông.
e). Thu hồi: Thực hiện vật tư thu hồi nhập kho Công ty Điện lực Nghệ An.






IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
	STT
	TÊN BẢN VẼ
	Ký hiệu - Số bản vẽ

	I
	PHẦN BẢN VẼ MẶT BẰNG VÀ KHỐI LƯỢNG
	 

	1
	MẶT BẰNG TUYẾN ĐZ HẠ THẾ CẤP CHO BẢN CHA NGA 1
	LS: MB 1.1 

	1
	MẶT BẰNG TUYẾN ĐZ HẠ THẾ CẤP CHO BẢN CHA NGA 2
	LS: MB 1.2

	2
	MẶT BẰNG TUYẾN ĐZ HẠ THẾ CẤP CHO BẢN PHÀ CHIẾNG
	LS: MB 02

	1
	CẮT DỌC TUYẾN ĐZ CẤP HẠ THẾ CẤP CHO BẢN HUỔI MÁY
	LS: MB 03

	II
	BẢN VẼ CHI TIẾT
	 

	1
	SƠ  ĐÔG NGUYÊN LÝ
	LS: BV 01

	2
	MẶT BẰNG BỐ TRÍ MÁY PHÁT ĐIỆN
	LS: BV 02

	3
	MẶT BÊN TRẠM PHÁT ĐIỆN VÀ CHI TIẾT CẤU KIỆN
	LS: BV 03

	4
	MẶT BẰNG, SƠ ĐỒ TOÀN THỂ NHÀ TÔN ĐẶT MÁY PHÁT ĐIỆN
	LS: BV 04

	5
	MẶT ĐỨNG NHÀ BẰNG TÔN ĐẶT MÁY PHÁT ĐIỆN
	LS: BV 05

	6
	BẢN VẼ CÁNH CỬA CÁC VÁCH SƯỜN
	LS: BV 06

	7
	HỆ THỐNG NỐI ĐẤT TRẠM MÁY PHÁT ĐIỆN
	LS: BV 07

	8
	NỀN TRẠM ĐẶT MÁY PHÁT, TỦ ĐIỆN N-MF
	LS: BV 08

	9
	CỔ DỀ CỘT ĐƠN VUÔNG 
	LS: BV 09

	10
	CỔ DỀ CỘT ĐÔI VUÔNG  DỌC TUYẾN
	LS: BV 10

	11
	CỔ DỀ CỘT ĐÔI VUÔNG  NGANG TUYẾN
	LS: BV 11

	12
	ĐAI THÉP
	LS: BV 12

	13
	MÓNG CỘT HẠ THẾ
	LS: BV 13

	14
	TIẾP ĐỊA ĐƯỜNG DÂY RLL
	LS: BV 14
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